UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

PHUONG NINH HOA Doc Lap - Tu do - Hanh phiic
S6:01/2026/QD-UBND Ninh Hoa, ngay 22 thang 10 nam 2026
QUYET PINH

Ban hanh Quy ché thue hién din chii ¢ co sé
trén dia ban phuong Ninh Hoa

Can cit Ludt Té chirc chinh quyén dia phwong sé 72/2025/0H]15;

Can cir Ludt Ban hanh van ban quy pham phdp luqt s6 64/2025/QH15 duwoc
sua doi, bo sung boi Ludt so 87/2025/QH15;

Can cir Lut Thyc hién dan chii 6 co s6 s6 10/2022/QH15 duoc sika doi, bo
sung boi Ludt s6 97/2025/QH15;

Can cur Nghi dinh so”" 59/2023/ND-CP ngay 14 thang 8 nam 2023 cua Chinh
phu quy dinh chi tiét mot so diéu cua Ludt thwc hién dan chu o co so;

Can cwr Nghi dinh sd 78/2025/ND-CP ngay 01 thang 4 nam 2025 cua
Chinh phii quy dinh chi tiét mét s6 diéu va bién phdp dé té chic, “huong dan thi

hanh Ludt Ban hanh van ban quy pham phdp ludt dwoc sira doi, bé sung boi Nghi
dinh sé6 187/2025/ND-CP ngay 01/7/2025 ciia Chinh phii;

Can cir Thong tw $6 26/2025/TT-BTP ngay 12 thang 12 nam 2025 cia B
Tw phdap huong dan xdy dung, ban hanh van ban quy pham phap luat,;

Can cir Théng tw s6 10/2025/TT-BNV ngay 19 thang 6 nam 2025 cua B¢
tru’o”nggBé Noi vu huong dan chuc nc?ng, nhiém vu, quyén han cua So Noi vu
thugc Uy ban nhdn dan tinh, thanh pho tryc thugc trung wong va linh vie ngi vu
cua phong chuyén mon thugc Uy ban nhan ddin xd, phwong, dac khu thugc tinh,
thanh pho truc thudc trung wong,

Can cir Nghi quyét sé 24/2025/NQ-HDND ngay 14/11/2025 cia Hoi dong
nhan ddan phuwong Ninh Hoa Quy dinh cac bién phap bao dam thyc hién dan chu
trén dia ban phuwong Ninh Hoa,

Theo dé nghi ciia Truéng Phong Van héa — Xa héi tai To trinh sé 2741/TTr-
VHXH ngay 21/10/2026;

Uy ban nhén ddn ban hanh Quyét dinh ban hanh Quy ché thwc hién dan chii
0 co so trén dia ban phwong Ninh Hoa.

Piéu 1. Ban hanh kém theo Quyét dinh nay Quy ché thuc hién dan chii & co
s¢ trén dia ban phuong Ninh Hoa.

Piéu 2. Piéu khoan thi hanh

1. Quyét dinh nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay 01 thang 11 nim 2026.

2. Quyét dinh nay thay thé cac Quyét dinh: Quyét dinh s 62/2024/QDb-
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UBND ngay 30 thang 5 nim 2024 cua Uy ban nhan dan phuong Ninh Da ban hanh
Quy ché thyc hién dan chii & phuong Ninh Pa va Quyét dinh s6 170/2024/Qb-
UBND ngay 11 thang 10 nim 2024 ctia Uy ban nhan dan xa Ninh Phung ban hanh
Quy ché thyc hién dan chii ¢ xa Ninh Phung.

Piéu 3. Chanh Vin phong HDND va UBND phudng, Truéng Phong Van
hoa — X& hoi, Thu truong cac co quan, don vi ¢6 lién quan, TO truong t6 dan phd
va céc to chire, ca nhan c6 lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyet dinh nay./.

L’

Noi nhin: "~ TM. UY BAN NHAN DAN
- Nhu Piéu 3; i

- UBND tinh (bao co); CHU TICH

- Sé Noi vu (bao cao);

- S& Tu phap;

- Thuong truc Pang uy phuong (bao cao);

- Thuong truc HDND phuong (bao céo);

- Chu tich va cac PCT UBND phuong;

- UBMTTQVN phuong (phdi hop);

- Trung tdm Dich vy, sy nghiép cong (thong bao);
- Trang thong tin dién t& phuong;

- Cac t dan phd;

- Luu: VT, VHXH.

Nguyén Thi Hong Hai



UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
PHUONG NINH HOA Péc Lap - Tu do - Hanh phiic
QUY CHE

Thuc hién dan chi & co sé trén dia ban phuwong Ninh Hoa
(Ban hanh kem theo Quqyéf dinh s6 01/2026/0P-UBND ngay 22 thing 10
nam 2026 cua Uy ban nhdn dan phuong Ninh Hoa)

Chuong I
QUY DINH CHUNG

Pi¢u 1. Pham vi diéu chinh

Quy ché nay quy dinh vé ndi dung, hinh thirc, nguyén tic, quyén va nghia vu
cua cong dan trong thuc hién dan chu va trach nhiém cta co quan, t6 chiic, cd nhan
trong viéc thuc hién dan chu trén dia ban phuong Ninh Hoa.

Piéu 2. Giai thich tir ngir
Trong Quy ché nay, céc tir ngit dudi day duoc hiéu nhu sau:

1. Co 56 1a phudng va cong dong dan cu trén dia ban phudng; co quan nha
nudc, don vi sy nghiép cong lap (sau day goi chung la co quan, don vi).

2. Thiee hién ddn chii & co sé 13 phuong thirc phat huy quyén 1am cha cua
Nhén dan, dé cong dan, can bd, cong chic, vién chic, nguoi lao dong duoc théng
tin, thé hién y chi, nguyén vong, chinh kién cua minh théng qua viéc thao luan,
tham gia y kién, quyét dinh va kiém tra, giam sat cac van dé & co so theo quy dinh
ctia Hién phap va phap luat.

3. Céng dong ddn cuw 1a nhom coéng dan Viét Nam sinh song trén ciing dia ban to
dan pho.

Piéu 3. Nguyén tic thue hién din chii & co sé

1. Bao dam quyén cia cong dan, can by, cong chuc, vién chic, nguoi lao
dong dugc biét, tham gia y kién, quyét dinh va kiém tra, gidm sat viéc thyc hién
dan chu trén dia ban phuong Ninh Hoa.

2. B4o dam su lanh dao cua Pang, sy quan 1y théng nhét cia Nha nudc, vai
tro nong cot cua Mat tran T6 qudc Viét Nam va céac to chuc chinh tri - xa hdi trong
thuc hién dan chu trén dia ban phuong.

3. Thuc hién dén chu & co s& trong khuon kho Hién phap va phéap luat; bao
dam trat tu, ky cuong, khong can tr¢ hoat dong binh thuong cia chinh quyén dia
phuong, co quan, don vi, to chirc ¢6 str dung lao dong.

4. Bao vé loi ich ctia Nha nuéc, quyén va loi ich hop phap cua td chirc, ca
nhan.

5. Bdo dam cong khai, minh bach, tdng cudong trach nhiém gidi trinh trong
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qua trinh thuc hi¢n dan chu & co sé.

6. Ton trong ¥ kién dong gop ciia Nhan dan, kip thoi giai quyét kién nghi,
phan anh cua Nhan dan.

Pi¢u 4. Pham vi thue hién dan chii co s&

1. Moi cong dan sinh séng, lam vi¢c, hoc tap, san xuét kinh doanh trén dia
ban phuong Ninh Hoa c6 quyén va nghia vu thuc hién dan chti noi minh cu tra.

2. Can bg, cong chirc, nguoi lao dong thuc hién dan chu tai co quan, don vi
noi minh cong tac.

Diéu 5. Quyén ciia cong dan trong thwe hién dan chi co sé

1. Pugc cong khai thong tin va yéu cau cung cip thong tin ddy du, chinh
xac, kip thoi theo quy dinh cua phap luat.

2. Pé xuat sang kién, tham gia ¥ kién, ban va quyét dinh ddi voi cac noi
dung thuc hién dan chu & co s¢ theo quy dinh cua Quy ché nay va quy dinh khac
cua phap luat c6 lién quan.

3. Kiém tra, giam sat, kién nghi, phan anh, khiéu nai, t6 céo, khoi kién ddi
voi cac quyéet dinh, hanh vi vi pham phép luat v€ thyc hién dan chu & co s& theo
quy dinh cua phéap luat.

4. Pugc cong nhan, ton trong, bao vé va bao dam quyén, loi ich hop phap
trong thyc hi¢n dan chu trén dia ban phuong theo quy dinh cua phép luat.

Piéu 6. Nghia vu ciia cong din trong thwe hién din chi co sé

1. Tuan thi quy dinh cta phap luat vé thuc hién dan chu trén dia ban phudng
Ninh Hoa.

2. Tham gia ¥ kién vé cic ndi dung dugc dua ra lay y kién trén dia ban
phuong theo quy dinh cua Luat Thuc hién dén’ chu & co s0, cac quy dinh khac ctua
phép luat c6 lién quan va quy dinh ctia Quy ché nay.

3. Chép hanh quyét dinh cua cong dong dan cu, chinh quyén dia phuong, co
quan, don vi, t6 chirc c6 sir dung lao dong.

4. Kip thoi kién nghi, phan anh, t6 cdo dén co quan c6 thAm quyén khi phat
hién hanh vi vi pham phép luat vé thuc hién dan chu trén dia ban phuong.

5. Ton trong va bao dam trat tu, an toan xa hoi, loi ich cua Nha nudc, quyén
va lo1 ich hop phép cua to chire, ca nhan.

Piéu 7. Quyén thu huéng ciia cong din

1. Bugc Nha nudc va phap luat cong nhén, ton trong, bao v¢, bao dam thyc
hién quyén con ngudi, quyén cong dan v€ chinh tri, dan sy, kinh té, van hoa, xi
héi. Pugc bao dam thuc hién cac quyén vé thuc hién dan chu trén dia ban phuong
theo quy dinh ctia Quy ché nay va quy dinh khac ctia phap luat c6 lién quan.

2. Bugc thong tin ddy du, kip thoi vé cdc quyén va loi ich hop phéap, chinh sach
an sinh xa hoi, phuc lgi xa hoi theo quy dinh cua phap luat va quyét dinh cua chinh
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quyén dia phuong, co quan, don vi, to chitc ¢ noi minh cu tra, cong tac, lam vigc.

3. Bugc thy huong thanh qua d6i m&i, phat trién kinh té - xa hoi, ché do an
sinh x4 hoi, su an toan, on dinh cta dat nudc, cia dia phuong, co quan, don vi, to
chuc ¢6 st dung lao dong va két qua thuc hién dan chu & noi minh cu trd, cong tac,
lam viéc.

4. Puogc tao diéu kién dé tham gia hoc tap, cong tac, lao dong, san xuét, kinh
doanh, cai thién va nang cao doi séng vat chét, tinh than cta ban than, gia dinh va
cong dong.

Piéu 8. Cac bién phap bio dam thwe hién dan chi co sé

1. Boi dudng nang cao ning luc chuyén mén, nghiép vu cho ngudi duge giao
nhiém vu t6 chure thyc hién phép luat vé thuc hién dan chu trén dia ban phuong.

2. Tang cudng cong tac thong tin, tuyén truyén, pho blen giao duc phap luat
vé thue hién dan cha & co s; nang cao nhan thirc cong dong vé viée bao dam thuc
hién dan chu trén dia ban phuong.

3. Nang cao vai trd néu guong ctia ngudi dimg dau, can bd 1anh dao, quan
1y, dang vién, can bd, cong churc, vién chirc, nguoi hoat dong khong chuyén trach &
phuong, & td dan phé trong vi¢c thuc hién dan chu va bao dam thyuc hién dan chu &
co so; lay mirc do thyc hién dan chu trén dia ban phudng cta chinh quyén dia
phuong lam cdn cur danh gia két qua thyc hién nhiém vu.

4. Kip thoi biéu duong, khen thuong cac guong dién hinh, c6 nhiéu thanh
tich trong viéc phat huy va to chirc thuc hién tot dan chii ¢ co sd; phat hién va xur
Iy nghiém co quan, don vi, t6 chirc, ca nhan vi pham phép luat vé thuc hién dan
chu ¢ co s6.

5. H0 tro, khuyén khich tng dung cong nghé thong tin, khoa hoc - k¥ thuat,
trang bi phuong ti¢n k¥ thuat va bado dam cac diéu kién can thiét khac cho vige t6
chae thyc hién dan chu ¢ co s¢ phu hop voi tién trinh xdy dung chinh quyén dién
ttr, chinh quyén sb, xa hoi sd.

Piéu 9. Cac hanh vi bi nghiém ciAm trong thuc hién dan chii co s

1. Gay kho khan, phién ha hoac can trd, de doa cong dan thuc hién dan chu
O CO SO.

2. Bao che, can tro, tru dap hodc thleu trach nhiém trong viéc giai quyét kién
nghi, khiéu nai, t6 céo; tiét 10 thong tin vé nguoi td céo, nguoi cung cip théng tin
v€ hanh vi vi pham c6 lién quan dén viéc thyc hién dan chu & co so.

3. Loi dung viéc thyc hi¢n dan chu ¢ co so dé thuc hién hanh vi xAm pham
an ninh quoc gia, trat ty, an toan xa hoi, xam pham 1¢1 ich cua Nha nudc, quyén,
loi ich hgp phap cua t6 chire, cd nhan.

4. Loi dung viéc thuc hién dan chu & co s& dé xuyén tac, vu khéng, gy mau
thuan, kich dong bao luc, phan biét ving, mién, gidi tinh, ton gido, dan toc, gay
thiét hai cho ca nhan, co quan, don vi, t6 chuec.

5. Gi1a mao gié\y to, gian 1an hodc dung thu doan khéc dé lam sai léch két
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qua ban, quyét dinh, tham gia ¥ kién cta céng dan.
Picéu 10. Xir Iy vi pham phap luat vé thwe hién din chii co sé

1. C4 nhan c6 hanh vi vi pham phap luat vé thyc hién dan chil & co so thi tiy
theo tinh chat, mtrc do vi pham ma bj xir phat vi pham hanh chinh, 4p dung bién
phap xir Iy hanh chinh hodc bi truy ctru trach nhiém hinh sy; néu giy thiét hai thi
phai bdi thuong theo quy dinh cua phap luat.

2. T6 chie vi pham quy dinh phép luat vé thuc hién dan chu ¢ co s¢ thi tuy
theo tinh ché‘g, muc do vi pham ma bi x&r phat vi pham hanh chinh; néu gay thiét
hai thi phai boi thuong theo quy dinh cta phap luét.

3. Céan b9, cong chtrc, vién chirc loi dung chuc vy, quyen han vi pham quy
dinh cta Quy ché nay, xdm pham loi ich ctia Nha nudc, quyén va loi ich hop phép
ctia to chirc, ca nhan thi tuy theo tinh chat, mic do vi pham ma bi xir Iy ky luat
hodc bi truy ctu trach nhiém hinh su; s gay thiét hai thi phai boi thuong, boi
hoan theo quy dinh ctua phap luat.

4. Vige xur phat vi pham hanh chinh, xtr Iy ky lut d6i voi cac hanh vi vi pham
phép luat veé thuc hién dan chu & co s¢ thye hién theo quy dinh cia phap luat.

Chuong 11
THU'C HIEN DAN CHU O CO SO
Muc 1
CONG KHAI THONG TIN O PHUONG

Pi¢u 11. Nhirng ndi dung chinh quyén dia phwong phai cong khai

Trir cac thong tin thudc l;)i mat nha nudc hoac thong tin chua duge cong khai
theo quy dinh cua phap luat, Uy ban nhan dan phuong c6 trach nhiém cong khai
cac ndi dung sau day theo quy dinh phap luat:

1. Ké hoach phat trién kinh té - x4 hoi, phuong an chuyén dich co cu kinh
té hang nam cua phuong va két qua thuc hién;

2. S6 liéu, bao cao thuyét minh du todn ngan sach nha nudc, ké hoach hoat
dong tai chinh cia UBND phuong trinh Hoi dong nhan dan phuong; du toan ngan
sach, ké hoach hoat dong tai chinh da duoc Hoi dong nhan dan phuong quyét dinh;
s6 lidu va thuyet minh tinh hinh thue hién dy toan ngén sach phuong dinh ky theo
quy, 06 thang, hang nim; quyét toan ngan sach nha nudc va két qua thuc hién cac
hoat dong tai chinh khac di duoc Hoi dong nhan dan phuong phé chuan; két qua
thuc hién céc kién nghi cia Kiém toan nha nudc (néu co);

3. Du an, cong trinh dau tu trén dja ban phuong va tién do thuc hién; ké
hoach thu hoi dat, bdi thudng, hd tro, tai dinh cu khi thu hdi dat dé thuc hién du
an, cong trinh dau tu trén dia ban phuong; ké hoach quan 1y, sir dung quy dat do
phuong quan 1y; ké hoach cho thué dit thudc quy dit néng nghiép str dung vao
muc dich cong ich ciia phudng (néu cb);
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4. Quy ché thyc hién dan cha & phuong; nhiém vy, quyén han cua can bo,
cong chirc va nguoi hoat dong khong chuyén trach & phuong, t6 dan phd; quy tic
ung XU cua nguoi ¢o chire vy, quyén han cua chinh quyén dia phuong;

5. Viéc quan 1y va st dung cac loai quy, khoan dau tu, tai trg theo chuong
trinh, du an trén dia ban phuong; cac khoan huy dong Nhan dan dong gop;

6. Tinh hinh dau tu xay dung, mua sam, giao, thué, st dung, thu hdi, diéu
chuyén, chuyén d6i cong ndng, ban, thanh ly, tiéu huy va hinh thire xir 1y khac déi
v0i tai san cong do nha nudc quan ly; tinh hinh khai thac ngudn lyc tai chinh tir tai
san cong cua cap co tham quyén;

7. Chu truong, chinh sach, ké hoach, tiéu chi, dbi tuong, quy trinh binh xét
va két qua thuc hi¢n chinh sach ho trg, trg cap, tin dung dé thuc hién cac chuong
trinh muyc tiéu qudc gia, phat trién san xuét, hd trg xay dung nha o, cap thé bao
hiém y té va cac chinh sach an sinh xa hoi khac duoc t6 chirc trién khai trén dia
ban phuong;

8. Thong tin vé pham vi, d6i tuong, cach thic binh xét, xac dinh d6i tuong,
mirc hd trg, thoi gian, thu tuc thyc hién phan phéi cac khoan hd tro tir ngan sach
nha nudc dé khac phuc kho khan do thién tai, dich bénh, su cb, tham hoa hoic dé
hd tro bénh nhan mac bénh hiém nghéo trén dia ban phuong; viée quan 1y, st dung
cac ngudn dong gop, quyén gop tu nguyén cia cac to chic, ca nhan trong nude va
nudc ngoai danh cho cac dbi tuong trén dia ban phuong;

9. S6 lwong, ddi twong, tiéu chuin goi nhap ngii; danh sach cong dan du diéu
kién nhap ngii va thuc hién nghia vy tham gia Cong an nhan dan; danh sach cong
dan dugc goi nhap ngli va thuc hién nghia vu tham gia Cong an nhan dan; danh
sach tam hodn goi nhap ngii, mién goi nhap ngii trén dia ban phuong;

10. Két qua thanh tra, kiém tra, giai quyét cac vu viéc tham nhiing, tiéu cyc,
vi pham ky luat d6i véi can bd, cong chirc, ngudi hoat dong khong chuyén trach &
t6 dan phd; két qua 1ay phiéu tin nhiém, bo phiéu tin nhiém Chu tich, Pho Chu tich
va Trudng ban ciua Hoi dong nhan dan phuong, Chu tich, Pho Chu tich va cac Uy
vién Uy ban nhan dan phuong;

11. Ké hoach lay y kién Nhan déan, ndi dung 13y y kién, két qua téng hop ¥
kién va giai trinh, tiép thu y kién cia Nhan dan ddi v6i nhiing ndi dung chinh
quyén dia phuong dugc dua ra lay ¥ kién Nhan dan quy dinh tai Diéu 25 cua Quy
ché nay;

12. Péi tuong, muc thu céc loai phi, 1€ phi va nghia vu tai chinh khac do
chinh quyén dia phuong truc tiép thu;

13. Cac thu tuc hanh chinh, thu tuc giai quyet cong viéc lién quan dén to
chtic, c4 nhan do chinh quyén dia phuong truc tiép thuc hién.

Piéu 12. Hinh thirc va thoi diém cong khai thong tin
1. C4c hinh thirc cong khai thong tin bao gom:
a) Niém yét thong tin;
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b) bBang tai trén Trang thong tin di¢n tor phuong;

c) Phét tin trén hé thong truyén thanh ciia phuong;

d) Thong qua T trudng t6 dan phd dé thong bao dén cong dén;

d) Gui van ban dén cong dan;

e) Thong qua Hoi nghi trao doi, d6i thoai gitta Uy ban nhan dan phuong véi
Nhan dan;

g) Thong qua viéc tiép cong dan, tiép xtc cir tri, hoat dong clia nguoi phat
ngdn cua Uy ban nhan dan phuong theo quy dinh ctia phap luat;

h) Thong bao dén t6 chitrc chinh tri, to chirc chinh tri - x4 hoi va cac to chue,
doan thé cung cap khac dé t6 chic phd bién, tuyén truyén dén hoi vién, doan vién
O co sO;

i) Thong qua mang vién thong, mang xa hdi hoat dong hop phép theo quy
dinh cua phap luat, bao dam phu hop voi mac d6 img dung cong nghé thong tin tai
phuong, tai to dan phd;

k) Cac hinh thirc khac theo quy dinh cta phap luat va Quy ché nay.

2. Thoi diém cong khai thong tin dbi véi timg linh vuc duge thyc hién theo
quy dinh cua phap luat co lién quan. Truong hop phap luat chua c6 quy dinh thi
cham nhat 1a 05 ngay lam viéc ké tur ngay co quyét dinh, van ban cta co quan co
tham quyén vé nodi dung cn cong khai, Uy ban nhan dan phuong phai to chuc
cong khai thong tin.

Picu 13. Lua chon hinh thirc cong khai thong tin

1. Uy ban nhan dan phudng cé trach nhiém ding tai trén trang thong tin dién
tor cua phuong thong tin quy dinh tai Bi€u 11 cua Quy ché nay.

2. Uy ban nhan dan phuong c6 trach nhiém niém yét thong tin quy dinh tai
cac khoan 1,2, 3, 5,6,7,8,9, 10, 11 va 12 Piéu 11 cta Quy ché nay tai try so Hoi
dong nhan dan, Uy ban nhan dan phudng, tai diém Nha van hoa cua céac to dan
phd. Thoi gian niém yét thong tin it nhat 1a 30 ngay lién tuc ké tir ngay niém yét,
trur truong hop phap luat c6 quy dinh khéc.

Thong tin quy dinh tai khoan 4 va khoan 13 Diéu 11 ctia Quy ché nay phai
dugc niém yét thuong xuyén tai tru s Hoi dong nhan dan, Uy ban nhan dan
phuong va dugc cap nhat khi ¢6 su thay ddi. Danh sach cac noi dung da duoc thuc
hién cong khai kém theo hinh thtrc, thoi gian thuc hién dugc 1ap, cap nhat theo
timg quy va niém yét tai tru s Hoi dong nhan dan, Uy ban nhan dan phudng va tai
diém Nha vin hoa cua céc to dan phd.

3. Thong tin quy dinh tai cac khoan 7, 8, 9, 10, 11 va 12 Piéu 11 cua Quy
ché nay dugc cong khai trén hé thong truyén thanh ciia phudng trong thoi han it
nhat 13 03 ngay lién tuc.

4. Thong tin quy dinh tai khoan 3 Piéu nay dugc gui dé'n T6 truong to dan
pho dé thong bao dén Nhan dan. Viéc thong bio thong tin dén Nhan dan quy dinh
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tai khoan nay duoc thyc hién théng qua mot hodc nhiéu hinh thue, gbm thong bao
tai cudc hop cia cong dong dan cu, cugc hop, sinh hoat cua t6 chtrc chinh tri, to
chue chinh tri - xa hoi va cac t6 chirc, doan thé khac ¢ t6 dan phd; thong bao truc
tiép hodc giri vin ban théng bao dén timg ho gia dinh; thong qua tin nhan dén dai
dién ho gia dinh hodc sir dung mang xa hoi hoat dong hop phap theo quy dinh cua
phap luat va da dugc cong déng dan cu théng nhét lua chon.

5. Cung véi viéc thuc hién cong khai thong tin bang cac hinh thic quy dinh
tai cac khoan 1, 2, 3 va 4 Piéu nay, Uy ban nhan dan phuong c6 thé quyét dinh lya
chon thém cac hinh thirc cong khai thong tin khac quy dinh tai khoan 1 Diéu 12
cua Quy ché nay phu hop véi diéu kién thuc té cua dia phuong, bao dam dé Nhan
dan tiép can thong tin chinh xac, day du, kip thoi, thuan loi.

6. Truong hop phap luat c6 quy dinh khac vé hinh thirc, cach thirc thuc hién
cong khai d6i v6i noi dung thong tin cu thé thi ap dung theo quy dinh dé.

Piéu 14. Trach nhiém to chirc thuc hién viéc cong khai thong tin

1. Uy ban nhan dan phudng co ké hoach thyuc hién viéc cong khai thong tin,
trong d6 néu 1o ndi dung thong tin can cong khai, hinh thrc cong khai, thoi diém,
tho1 han cong khai va trach nhiém t6 chure thuc hién.

Chu t}ch Uy ban nhéq dan phuong chiu trach nhiém chi d%{O viéc to Chl:}’C
thue hién ké hoach da dugc Uy ban nhan dan phuong thong qua; kiém tra, don doc
va bao cdo Uy ban nhan dan vé két qua thuc hién.

Truong hop thong tin da cong khai co sy thay d6i, diéu chinh thi ndi dung
thay doi, diéu chinh phai dugc kip thoi cong khai theo quy dinh tai Muc nay.

2. Uy ban nhan dan phuong c6 trach nhiém cung cap thong tin theo yéu cau
ctia cong dan theo quy dinh cta Luat Tiép can thong tin ddi véi nhitng thong tin
trong thoi han cong khai nhung chua duoc cong khai, thong tin hét thoi han cong
khai theo quy dinh ctia phép luat hodc thong tin dang dugc cong khai nhung vi ly
do bat kha khang ngudi yéu cau khong thé tiép can duoc.

3. Uy ban nhan dan phudng tong hop, bao cao Hoi ddng nhan dan vé qué
trinh va két qua thuc hién cac nodi dung cong khai thong tin tai ky hop thuong 1¢
gan nhat, dong thoi giri Uy ban Mit tran T6 qubc Viét Nam phuong dé giam sat.

Muc 2
NHAN DAN BAN VA QUYET PINH

Piéu 15. Nhirng ndi dung Nhéan dan ban va quyét dinh

1. Chu truong va mirc dong gop xay dung co s ha tang, cac cong trinh cong
cong trong pham vi dia ban phuong, t6 dan phd do Nhan dan dong gdp toan bo
hoac mot phén kinh phi, tai san, cong strc.

2. Viéc thu, chi, quan 1y cac khoan déng gop ctia Nhan dan tai cong dong
dan cu ngoai cac khoan da duogc phap luat quy dinh; viéc thu, chi, quan 1y céac
khoan kinh phi, tai san do cong dong dan cu dugc giao quan 1y hodc dugc tiép
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nhan tir cac ngudn thu, tai trg, ung hd hop phéap khéc.
3. Noi dung huong udc, quy udc ciia cong dong dan cu.
4. Bau, cho thoi 1am T6 trudng to dan phé.

5. Bau, cho thdi 1am thanh vién Ban Thanh tra nhan dan, Ban Giam sat dau
tu cua cong dong.

6. Cac cong viéc tu quan khac trong ndi b cong dong dan cu khong trai véi
quy dinh cua phép luat, phu hop véi thuan phong, my tuc va dao duc xa hdi.

Piéu 16. P¢ xuit ndi dung dé Nhan dan ban va quyét dinh

1. Pbi v6i cac ndi dung c6 pham vi thuc hi¢n trong dia ban phuong, Chu
tich Uy ban nhan dan phudng sau khi théng nhat v6i Chi tich Uy ban Mt tran T
qudc Viét Nam phuong quyét dinh nodi dung, Iya chon hinh thirc va chi dao, huéng
dan T6 truong t6 dan phd to chic dé Nhan dan ban va quyét dinh.

2. Péi véi cac nodi dung chi c6 pham vi thuc hién trong t6 dan pho T6
truong t6 dan phd sau khi thong nhat voi Trudng ban cong tac Mat tran o t6 dan
phé dé xuét noi dung dé cong déng dan cu ban va quyét dinh.

3. Cong dan cu tra tai to dan phd co sang kién de xuat vé ndi dung quy dinh
tai Piéu 15 cua Quy ché nay va duoc it nhat 1a 10% tong s6 ho gia dinh tai t6 dan
phé dong thuan thi gui dé xuat dén T6 trudong t6 dan phd dé dua ra cong ddng dan
cu ban va quyét dinh néu khong trai véi quy dinh ctia phap luat, phu hop voi thuan
phong, m¥y tuc va dao dirc xa hoi.

Truong hop sang kién ctia cong dan chua c6 du 10% tong sd ho gia dinh ¢ to
dan phd dong thuan nhung xét thay c6 thé mang lai loi ich cho cong dong dan cu
va dugc Ban cong tac Mat tran ¢ to dan phd tan thanh thi T6 truong to dan phd dua
ra dé cong déng dan cu ban va quyét dinh.

Viéc thu thap ¥ kién dong thuan cta cac ho gia dinh c6 thé thuc hién truc
tiép tai cudc hop cua cong dong dan cu, bang vin ban thé hién y kién dong y cua
dai dién h¢ gia dinh hodc hinh thire thé hién y kién khac phu hop véi diéu kién
thue té tai cong dong dan cu. Cong dan cé sang kién chiu trach nhiém trudc phap
luat vé tinh chinh xéac ctia s6 lugng va danh sach ho gia dinh dong thuan. Y kién
ddng thudn voi sang kién cia cong dan co gia tri trong thoi han 03 thang ké tur
ngay thé hién y kién.

Piéu 17. Hinh thirc Nhin din ban va quyét dinh

1. Tuy theo néi dung duoc dé xuat, Chu tich Uy ban nhan dan phuong, T
truong to dan pho t6 chic dé Nhan dan ¢ to6 dan pho ban va quyét dinh bang mot
trong cac hinh thirc sau day:

a) T6 churc cude hop cta cong dong dan cu;

b) Phat phiéu 13y ¥ kién cta timg ho gia dinh;

¢) Biéu quyet truc tuyen phu hop v6i mire d6 ing dung cong nghé thong tin
va dugc cong dong dan cu thong nhat lua chon.
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2. Viéc ban, quyét dinh cdc nd1 dung quy dinh tai cac khoan 3, 4 va 5 Diéu
15 cua Quy ché nay phai dugc thuc hién tai cudc hop ctuia cong déng dan cu, tru
truong hop quy dinh tai diém b khoan 1 Diéu 19 cua Quy ché nay. Hinh thic phét
phiéu 1dy ¥ kién cua timg ho gia dinh duoc thuc hién trong cac trudng hop quy
dinh tai khoan 1 Piéu 19 cta Quy ché nay.

Hinh thirc biéu quyét truc tuyén chi ap dung trong truong hop cong dong
dan cu quyet dinh cac cong viéc quy dinh tai khoan 6 Piéu 15 ctia Quy che nay ma
T trudng to dan phd sau khi thong nhat véi Ban cong tac Mit tran & t6 dan phd
thay khong can thiét to chirc cudc hop ctia cong dong dan cu hodc phat phiéu lay ¥
kién cua timg ho gia dinh.

3. Truong hop phap luat co quy dinh khac vé viéc t6 chire dé Nhan dan ban,
quyét dinh thi thyc hién theo quy dinh d6.

Diéu 18. To chirc cugc hop ciia cong dong dan cw

1. Cudc hop cua cong dong dan cu do T trudng to dan phd triéu tap va chu
tri t0 chirc; truong hop cude hop dé bau, cho thoi lam TO truong t0 dan phd thi
thue hién theo quy dinh ctia Chinh phu. Truong hop khuyét T6 trudng to dan pho
thi Cha tich Uy ban nhan dan phuong chi dinh dai dién Ban cong tac Mat tran o t6
dan phd hodc triéu tap vién 1a cong dan ¢ uy tin cu tra tai to dan phd do6 dé tricu
tap va to chirc cudc hop cua cong dong dan cu.

Thanh phan tham du cudc hop cia cong dong dan cu gdbm T6 trudng to dan
phd, Ban cong tdc Mat tran ¢ t6 dan phd, dai dién cac hd gia dinh trong t6 dan pho.

2. Pai dién ho gia dinh 1a nguoi ¢6 nang lyc hanh vi dan sy day du, c6 kha
nang dai di¢n dugc cho céc thanh vién hd gia dinh; truong hop ho gia dinh khong
cO ngudi c¢o6 nang luc hanh vi dan sy day du thi dai dién hd gia dinh l1a ngudi dugc
cac thanh vién hg gia dinh thong nhat dé ctr hoac ty nhiém.

3. Truong hop t6 dan phd co tir 200 ho gia dinh tré 1én thi c6 thé to chire cac
cudc hop theo tung cum dan cu.

T6 trudng to dan phd co thé iy quyén cho thanh vién Ban cong tic Mit tran
¢ t0 dan pho hodc mdt cong dan c6 uy tin cu trd tai cum dan cu chu tri, di€u hanh
cudc hop cia cum dan cu va bao cao két qua vdoi To trudng té6 dan pho dé tong hop
vao két qua chung cta td6 dan pho.

4. Trinh ty t6 chirc cudce hop cua cong déng dan cu duoc thuc hién nhu sau:

a) Nguoi chu tri cude hop tuyén bd 1y do, néu muc dich, yéu cau, ndi dung
cudc hop; gidi thi¢u nguoi dé cudc hop biéu quyét ctr lam thu ky;

b) Nguoi chu tri cudc hop trinh bay nhitng nd1 dung dua ra dé xem xét, thao
luan tai cude hop;

¢) Nhitrng nguoi tham gia cudc hop thao luan;

d) Ngu:(n chu tri cudc hop tong hop chung cac y kién thao luan tai cudc hop;

dé xuat cac noi dung va phuong an biéu quyét dbi véi cac nodi dung da duoc thao
luan. Viéc biéu quyét duoc thuc hién bang hinh thuc gio tay hodc bo phiéu kin do
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cac thanh vién tham du cudc hop quyét dinh. Trudong hop bo phiéu kin thi cudc
hop bau ra Ban kiém phi€u dé thuc hién viéc t6 churc bo phi€u kin;

d) Nguoi cha tri cude hop cong bd két qua biéu quyét va két luan cudc hop.

Piéu 19. Phat phiéu lay y kién ciia ho gia dinh

1. T6 trudng to dan phd to chirc giri phiéu biéu quyét dén timg ho gia dinh
de lay y kién bi€u quyét vé cac ndi dung c6 pham vi thuc hién trong t6 dan pho
hodc trong dia ban phuong déi vaoi cac truong hop sau day:

~a) Chu tich Uy ban nhan dan phuong quyét dinh Iya chon hinh thuc phat
phiéu lay y kién cua hQ gia dinh d61 véi ndi1 dung c6 pham vi thuc hién trong dia
ban phuong;

b) Coéng dong dan cu di to chirc cudc hop ma khong c6 du dai dién cia sd
ho gia dinh tham dyu dé co6 thé dat ty 1¢ bi€u quyét tan thanh t61 thi€éu quy dinh
tai khoan 1 Diéu 21 ctia Quy ché nay;

c¢) Céc truong hop khac do To truong t6 dan phd quyét dinh sau khi d thong
nhat v6i Ban cong tac Mit trdn & t6 dan phd.

2. T truong t6 dan phé phdi hop véi Truong ban cong tac Mt tran o t6 dan
pho xay dung ké hoach t6 chtic phat phiéu lay y kién; thanh lap T6 phat phiéu lay v
kién ¢ tir 03 dén 05 thanh vién va cong khai thong tin dén Nhan dan ¢ t6 dan
phé vé noi dung lay y kién, thoi diém, thoi han lay y kién, thanh phan To phat
phiéu lay ¥ kién cham nhat 1a 02 ngay trude ngay thuc hién viéc phat phiéu ldy y
kién.

3. Moi ho gia dinh dugc phat 01 phiéu lay ¥ kién. T6 phat phiéu c6 nhiém vu
gt phiéu lay ¥ kién truc tiép dén timg ho gia dinh, t6 chirc thu phiéu theo ding
thoi han da duoc xac dinh va tong hop day du, khach quan két qua phiéu lay y
kién.

Piéu 20. Quyét dinh ciia cong dong dan cw

1. Quyét dinh cua cong dong dan cu duoc thé hién bang vin ban duéi hinh
thuc nghi quyét, bién ban cudc hop, ban ghi nhd, ban thdéa thuan cua cong déng
dan cu. Truong hop phap luat khong quy dinh cu thé vé& hinh thirc van ban thi T6
truong to dan pho lga chon hinh thirc van ban cia cong dong dan cu phu hop vai
nodi dung quyet dinh va phong tuc, tap quan, diéu kién thuce té cla cong ddng dan
cu sau khi théng nhat voi Trudng ban cong tac Mit tran & t6 dan phd.

2. Quyét dinh ctia cong ddng dan cu gdm cac ndi dung chu yéu sau day:
a) Thoi gian cong dong dan cu ban va quyét dinh;

b) Téng sb6 ho gia dinh thudc cong déng dan cu; s6 nguoi dai dién hd gia
dinh c6 mat; s6 hd gia dinh khong c6 nguoi dai dién tham duy;

¢) Noi dung cong dong dan cu ban;
d) Hinh thtre cong ddng dan cu quyét dinh;
d) Két qua biéu quyét tai cudc hop hoic tong hop phiéu lay y kién, két qua
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biéu quyét truc tuyén cta ho gia dinh;
e) Noi dung quyét dinh ctia cong dong dan cu;

~g) Chir ky cua T6 truong to dan phd, Trudng ban cong tac Mat tran ¢ t6 dan
pho va 02 dai dién ctia cac ho gia dinh.

3. Cham nhat 1 05 ngay lam viéc ké tir ngay cong déng dan cu to chire hop

bleu quyét hodc ké tir ngay két thic thoi han 14y § y kién bang phiéu, biéu quyét truc

tuyen quyét dinh da duoc cong ddng dan cu biéu quyet thong qua phai duoc gui
dén Uy ban nhan dan phuong, Uy ban Mit tran T6 qudc Viét Nam phuong.

Piéu 21. Hiéu lwc quyét dinh ciia cong dong dan cw

1. Quyét dinh cua cong dong dan cu vé ndi dung quy dinh tai khoan 1 va
khoan 2 Diéu 15 ctia Quy ché nay dugc thong qua khi c6 tir hai phan ba (2/3) tong
s6 dai dién ho gia dinh tré 1én trong to dan phd tan thanh.

‘ Quyét dinh cua cong dong dan cu vé ndi dung quy dinh tai khoan 1 va khoan
2 biéu 15 cua Quy ché nay co pham vi thyc hién trong dia ban phuong dugc thong
qua khi c6 tir hai phan ba (2/3) tong s0 t6 dan pho tr¢ 1én tan thanh.

Quyet dinh cta cong ddng dan cu vé ndi dung quy dinh tai cac khoan 3, 4, 5
va 6 Diéu 15 cua Quy ché nay duoc thong qua khi c6 trén 50% tong sd dai dién ho
gia dinh trong t6 dan phd tan thanh.

2. Quyét dinh cua cong dong dan cu vé nodi dung quy dinh tai cac khoan 1, 2
va 6 Diéu 15 cua quy ché nay c6 pham vi thyc hién trong t6 dan phd co6 hiéu luc ke
tir ngdy duoc cong dong dan cu biéu quyét thong qua.

Do6i voi quyét dinh cta cong dong dan cu vé ndi dung quy dinh tai khoan 1
va khoan 2 Piéu 15 cta Luat ndy c6 pham vi thuc hién trong dia ban phuong, thi
thoi diém c6 hiéu luc do Uy ban nhan dan phudng quyét dinh trén co s tong hop
két qua biéu quyét ctia cong dong dén cu.

‘ Quyét dinh cta cong déng dan cu Véﬁ ndi dung quy dinh tai khoan 3 va khoan
4 Diéu 15 cua Quy ché nay co hiéu lyc ké tir ngay Uy ban nhan dan phuong ban
hanh quyét dinh cong nhan.

Quyet dinh cua cong ddng dan cu vé ndi dung quy dinh tai khoan 5 Piéu 15
ciia Quy ché nay co hiéu luc ké tir ngay Uy ban Mit trdn T6 qubc Viét Nam
phuong ban hanh quyét dinh cong nhén.

. Cham nhét 1a 05 ngay lam viéc ké tur ngay nhan dugc quyét dinh cua cong
dong dan cu, Uy ban nhan dan phuong, Uy ban Mit tran T6 quoc Viét Nam
phuong phai ban hanh quyét dinh cong nhén; truong hop khong cong nhan thi phai
tra 101 bang van ban va néu ro ly do.

Piéu 22. Sira doi, bo sung, thay thé, bii bo quyét dinh ciia cng dong dan cwr

1. Quyét dinh cta cong dong dan cu duge sira d6i, bo sung, thay thé hoic
bai bd khi thudc mdt trong cac truong hop sau day:

a) C6 ndi dung trai voi quy dinh cua phap luat, khong phu hop véi thuan
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phong, my tuc, dao duc xa hoi;

_ b) Khong tuan thu quy dinh vé trinh ty, thu tyc thong qua van ban cua cong
dong dan cu theo quy dinh ctia quy ché nay va quy dinh khac ctia phap luat co6 lién
quan;

¢) Cong ddng dan cu thdy can thiét phai stra d6i, bd sung, thay thé hoic bai bo.

2. Uy ban nhéan dan phuong quyet dinh bai bd quyet dinh cua cong dong dan
cu ddi voi trudng hop quy dinh tai diém a khoan 1 Piéu nay. Tuy theo tinh chat,
mirc do vi pham, Uy ban nhén dan phuong quyét dinh bai bo hoic dé nghi cong
ddng dan cu sira d6i, bd sung, thay thé cho phu hop dbi voi truong hop quy dinh
tai diém b khoan 1 Diéu nay.

Quyét dinh bii bo hodc van ban dé nghi stra ddi, bo sung, thay thé quyét
dinh cta cong ddéng dan cu phai duge Uy ban nhan dan phuong gui dén T6 trudng
t6 dan pho dé thong bao dén Nhan dan va dugc giri dong thoi dén Uy ban Mat tran
T6 qudc Viét Nam phudng.

3. Cong dong dan cu ty minh quyet dinh viéc stra ddi, bd sung, thay thé, bai
b6 quyét dinh cta minh khi xét thay can thiét hodc stra doi, b6 sung, thay thé quyét
dinh cta minh theo dé nghi ctia Uy ban nhan dan phuong theo trinh tu, thi tuc quy
dinh tai cac diéu 17,18, 19 va 20 ctia Quy ché nay.

Piéu 23. Trach nhiém trong viéc to chirc dé Nhan dan ban, quyét dinh
va thue hién quyét dinh cta cfng dong dan cw

1. Uy ban nhéan dan phuong c6 ké hoach to chirc dé Nhan dan ban, quyét
dinh cac nd1 dung c6 pham vi thuc hién trong dia ban phuong; [jy ban nhan dan,
Chu tich ij ban nhan dan phuong co6 trach nhiém t6 chure thuc hién quyét dinh cua
cong dong dan cu thudc pham vi phuong; kiém tra, theo ddi viée to chirc thuc hién
quyét dinh ctia cong dong dan cu c6 pham vi thuc hién trong t6 dan phé.

Uy ban nhan dan phuong tong hop, bao cao Hoi dong nhan dan vé viée to
chtrc dé Nhén dan ban, quyét dinh cac ndi dung c¢6 pham vi thuc hién trong dia ban
phuong tai ky hop thuong 18 gan nhét, dong thoi gii dén Uy ban Mit tran TO qudc
Viét Nam phuong dé giam sat.

2. Té treong t6 dan phd co trach nhiém cong khai két qua_ biéu quyét hoic
két qua téng hop phleu liy v kién ctua Nhan dan tai t6 dan pho t6 chire thuc hién
quyet dinh cua cong dong dan cu c6 pham vi thyc hién trong t6 dan pho bdo cao
két qua thyc hién quyét dinh cua cong dong dan cu dén Nhan dan & to dan phd va
dén Uy ban nhan dan phuong.

3. Uy ban Mit tran T6 qudc phudng cé trach nhiém hudéng dan, giam sat
viéc to6 chuc d€ Nhan dan ban, quyét dinh va thuc hién cac ndéi dung Nhan dan ban,
quyét dinh.

4. Viéc t6 chirc cude hop cua cua cong dong dan cu; viée xay dung va thuc
hién huong wdc, quy udc cua cong dong dan cu thuc hién theo quy dinh cua Chinh
phu; viée biéu quyét tryc tuyén tai to dan phd; quy trinh bau, cho théi lam T trudng
t6 dan phd thuc hién theo quy dinh ctia Chinh Phii va co quan c6 chirc ning.
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Piéu 24. Trach nhiém cia Nhan dén trong viéc tham gia ban, quyét
dinh cac ndi dung, cong viéc & co’ s¢

1. Cong dan, ho gia dinh tich cuc quan tdm dén cong viéc chung cua cong
d6ng dan cu; co trach nhiém tham gia hodc cir dai dién ho gia dinh tham gia hop
ban, thao luan, quyét dinh céc ndi1 dung c6 pham vi thuc hién trong t6 dan phé,
trong dia ban phuong; thuc hién nghiém tic cac ndi dung thudc trach nhi¢m da
dugc cong dong dan cu quyét dinh.

2. Pai dién hd gia dinh ¢6 trach nhi€ém tham du cac cudc hop cua cong dé)ng
dan cu; tp hop, nim bt y kién chung cia cac thanh vién ho gia dinh dé phan anh,
tham gia thdo luan tai cudc hop hodc thé hién trén phiéu léy v kién cua ho gia dinh;
phé bién, truyén dat lai cho cac thanh vién hd gia dinh vé két qua ban, thao luan,
quyét dinh cia cong dong dan cu. Trudng hop thanh vién ho gia dinh ¢ y kién khéc
v6i v kién cuia dai dién ho gia dinh thi dugc ding ky tham du cudc hop cta cong
déng dan cu dé thé hién y kién, quan diém ctia minh tai cudc hop.

3. PBang vién, can by, cong chirc, vién chuc, ngudi hoat dong khong chuyén
trach phuong, t6 dan phd co trach nhiém tich cuc, guong mau tham gia ban va
quyét dinh cac ndi dung c6 pham vi thuc hién trong t6 dan pho trong dia ban
phudng; c6 trach nhiém thyuc hién nghiém tac va tuyén truyén, huong dan, van
dong gia dinh va cac thanh vién trong cong dong thuc hién cac quyét dinh cia
cong dong dan cu.

4. Truong hop nhan thdy quyét dinh cta cong dong dan cu khong bao dam
trinh ty, thu tuc hodc cé ndi dung trai voi quy dinh cia phap luat, khong phu hop
v6i thuan phong, my tuc, dao durc xa hoi thi cong dan c6 quyén kién nghi, phan anh
dén Uy ban nhan dan phuong, Uy ban Mit tran T6 qudc Viét Nam phuong va Ban
Thanh tra nhan dan.

Muc 3
NHAN DAN THAM GIA Y KIEN

Piéu 25. Nhirng ngi dung Nhin dén tham gia y kién truéc khi co quan
c6 tham quyén quyét dinh

1. Du thao ké hoach phat trién kinh té - x hoi ctia phuong; phuong an
chuyén doi co cau kinh t€, co cau san xuat; d€ a&n quy hoach khu dan cu, d6 thi va
phuong an phat trién nganh, nghé cua phuong.

2. Du thao quy hoach st dung dat va phuong an diéu chinh; viéc quan 1y, s
dung quy dat duoc giao cho Uy ban nhin dan phudng quan 1y.

3. Chu truong, chinh sach dau tu, xay dung, dat dai, xir ly chit thai va bao
vé moi truong, dén bu, giai phong mit bang va phuong an di dén, tai dinh cu dbi
v6i viée quyét dinh dau tu cong du 4 an quan trong c6 nguy co tac dong xau dén moi
truong, du an c6 anh huong truc tiép dén doi song kinh té - xa hoi cua cong dong
dan cu noi thuc hién du an.

4. Dy thao dé an thanh lap, giai thé, nhap, chia, diéu chinh dia gidi don vi
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hanh chinh, dit tén, ddi tén don vi hanh chinh; du thao dé an thanh 1ap, giai thé,
nhap, chia, dat t€n, doi tén t6 dan pho, ghép cum dan cu.

5. Dy thao quyét dinh hanh chinh ciia Uy ban nhan dan phuong c6 lién quan
dén loi ich cong déng, bao gf)m quyét dinh ban hanh hodc phé duyét chuong trinh,
ké hoach, du 4n, dé an c6 nodi dung tac dong dén moi trudng, stc khoe cua cong
d6ng, trat ty, an toan xa hoi va nhiing van dé khac c6 anh huéng dén cong dong.

6. Du thao quy hoach do6 thi ya nong thon, du thdo nhiém vy va dd ar}
quy hoach phan Khu, quy hoach chi tiét xay dung va quy hoach chung xay dung t6
dan pho, quy hoach xay dung diém dan.

7. Du thao quy ché vé thuc hién dan chu & phu:c‘mg; du thao quy ché thuc hién
dan chu trong tirng linh vuc, ndi dung hoat dong cu thé & phuong (néu co).

8. Du thao quyét dinh hanh chinh c6 ndi dung xac lap nghia vy hodc lam cham
dut, han ché quyén, 1¢1 ich ctia d61 tuong thi hanh la cong dan trén dia ban phuong.

9. Cac ndi dung khac theo quy dinh cua phap luat, theo yéu cdu cla co quan
nha nudc c6 thim quyén hodc chinh quyén dia phuong thiy can lay y kién.

Piéu 26. Hinh thirc Nhian dan tham gia y Kién

1. Cac hinh thirc 14y ¥ kién Nhan dan bao gdm:

a) Hoi nghi trao ddi, ddi thoai gifra Uy ban nhan dan phuong véi Nhan dan;

b) T6 chirc cudc hop cia cong dong dan cu;

¢) Phat phiéu 1ay ¥ kién ctia ho gia dinh;

d) Thong qua hom thu gop ¥, duong diy noéng (néu co)

d) Thong qua Ban cong tac Mat tran & t6 dan phd va cac t6 chire chinh tri -
xa hoi ¢ t6 dan pho;

e) Thong qua trang thong tin dién tir ciia phuong;

g) Thong qua mang vién thong, mang xa hoi hoat dong hop phap theo quy
dinh cua phap luat, bao dam phu hop vo1 mure d6 img dung cong nghé thong tin tai
dia phuong, tai T6 dan pho;

h) T6 chire ddi thoai, 1y ¥ kién cong dan 1a ddi tuong thi hanh doi véi ndi
dung quy dinh tai khoan 8 Diéu 25 ctua Quy ché nay.

2. Tuy theo ndi dung, tinh chit, yéu cau cta viéc liy y kién Nhan dan, kha
nang, diéu kién dap Ung thyc té ctia dja phuong va phu hop voi quy ché thuc hién
dan chi & phuong, Uy ban nhan dan phuong quyet dinh lwa chon mot hodc mot sd
hinh thtrc quy dinh tai khoan 1 Piéu nay dé to chuc 13y y kién Nhén dan. Truong
hop phap luét c6 quy dinh Ve viéc ap dung hinh thire, cach thirc t6 chirc cu thé dé
lay y klen cua Nhan dan Ve ndi dung nhat dinh thi viéc to chirc 1ay ¥ kién Nhan
dan, tong hop, giai trinh, tiép thu y kién tham gia cia Nhan dan thyc hién theo quy
dinh do.

Piéu 27. Viéc td chirc ddi thoai, 1ay y kién cong dan la ddi twong thi
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hanh trong trwong hop Uy ban nhan dian phwong ban hanh quyét dinh hanh
chinh c6 n¢i dung xac 1ap nghia vu hoic lam cham dirt, han ché quyén, lgi ich
cua doi tuwgng thi hanh

1. Truéc khi ban hanh quyét dinh hanh chinh c6 noi dung xac lap nghia
vu hodc 1am chdm dat, han ché quyén, logi ich cua cong dan la ddbi tuong thi
hanh, trur quyét dinh hanh chinh c6 ndi dung thudc bi mat nha nudc va quyét dinh
xur phat vi pham hanh chinh theo quy dinh cta phép luét, Uy ban nhan dan
phuong co trach nhiém thong tin va tao diéu kién dé cong dan la dbi twong thi hanh
quyét dinh hanh chinh dugc biét va trinh bay ¥ kién néu ngudi dé co yéu cau.
Cong dan 1a d6i twong thi hanh quyét dinh hanh chinh c6 thé tu minh hoidc uy
quyén cho ngudi dai dién trinh bay v kién.

2. Truong hop quyét dinh hanh chinh ap dung ddi voi nhiéu dbi twong hoic
khi xét thay can thiét, thi Uy ban nhéan dan phuong c6 thé t6 chtrc cudc hop dbi
thoai, 14y ¥ kién truc tiép cta cac cong dan la d6i tuong thi hanh quyét dinh. Thanh
phan tham du cudc hop bao gom dai dién lanh dao Uy ban nhan dan phuong, Uy
ban Mit tran T quéc Viét Nam phuong, dai dién Ban Thanh tra nhan dan phuong
va cac cong dan 1a d6i tuwong thi hanh quyét dinh hanh chinh.

3. Y kién cua cong dan la doi tuong thi hanh, y kién cta co quan, td chire, ca
nhan c6 lién quan phai dugc tong hop day di; ndi dung giai trinh, tiép thu ¥ kién
ctia d6i tuong thi hanh duoc gri dén cac co quan, t chirc, ca nhan c6 lién quan va
dugc luu cung hé so trinh ky ban hanh quyet dinh hanh chinh. Nguoi c6 tham
quyén ra quyét dinh va chiu trach nhiém vé viéc ban hanh quyét dinh hanh chinh
cuia minh.

Picu 28. Trach nhiém trong viéc to chirc @ Nhan din tham gia y kién

1. Uy ban nhan dan phudng c6 ké hoach to chircldy v kién Nhan dan
vé cac ndi dung quy dinh tai Piéu 25 ctia Quy ché nay thudc thim quyén quyét
dinh cta phuong, trong d6 xac dinh rd ndi dung lay y kién, hinh thuc lay y
kién, cach thirc, thoi han trién khai va trach nhiém to chic thuc hién. Ké hoach to
chuc 14y ¥ kién Nhan dan phai duoc giri dén Hoi dong nhan dan va Uy ban Mt
tran T6 qubc Viét Nam phuong.

Truong hop t6 chirc 1dy ¥ kién Nhan dan vé nhing ndi dung thudc tham
quyén quyét dinh ctia co quan nha nuéc cap trén thi Uy ban nhan dan phuodng t6
chtrc thuc hién viée 14y ¥ kién theo cac nodi dung duoc giao trong ké hoach 13y ¥
kién ctia co quan chiu trach nhiém lay y kién.

2. Uy ban nhan dan phuong phéi hop voi Uy ban Mit tran T6 qudc Viét
Nam va cic to chirc chinh tri - x4 hoi phuong to chirc thuc hién ké hoach da dugc
thong qua. Thoi gian lay y kién Nhan dan it nhét 1a 20 ngay ké tir ngay cong khai
ndi dung lay ¥ kién. Truong hop phép luat co quy dinh cu thé thoi han 1ay ¥ kién
Nhan dan thi thyc hién theo quy dinh do.

3. Chu tich Uy ban nhan dan phuong chiu trach nhiém chi dao viéc tiép

nhan, tong hop v kién, thong tin phan hdi ctia Nhan dan; nghién ciru tlep thu, giai
trinh ¥ kién tham gia ctia Nhan dan vé cac noi dung thudc thim quyén quyét dinh
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ctia phuong dé quyét dinh theo tham quyén hodc bao cdo Hoi dong nhan dan, Uy
ban nhan dan phuong quyét dinh va thuc hién viéc cong khai két qua tong hop y
kién cua Nhan dan, ndi dung giai trinh, ti€p thu dén Nhan dan.

4. Pbi véi nhimg ndi dung do co quan co thAm quyén giao cho Uy ban nhan
dan phuong dua ra lay ¥ kién Nhan dan thi Uy ban nhéan dan phuong co trach
nhiém tong hop ¥ kién va bao cao véi co quan co tham quyén vé két qua 1dy ¥ kién
Nhén dan trén dia ban. Co quan c6 tham quyén quyét dinh ¢ trach nhiém nghién
ctru, tiép thu y kién dong gop cua Nhan dan vé nhimg ndi dung dé dua ra lay ¥
kién; trudong hop quyét dinh c6 ndi dung khac voi y kién cta da s6 Nhan dan thi
phai giai trinh, néu rd 1y do cua viéc khong tiép thu va chiu trach nhiém vé quyét
dinh ctia minh. No6i dung giai trinh, tiép thu y kién ctia Nhan dan phai dugc giri dén
Uy ban nhan dan phudng dé thuc hién viéc cong khai thong tin dén Nhan dan.

5. Uy ban nhan dan phuong tong hop, bao cao Hoi dong nhan dan vé viée to
chtre 1ay y kién Nhan dan va két qua thyc hién tai ky hop thuong 1¢ gan nhat, dong
tho1 gui dén Uy ban Mat tran To quoc Viét Nam phuong d€ giam sat.

6. Uy ban Mit tran T quéc Viét Nam phuong phdi hop voi Uy ban nhan
dan trong viéc thuc hién ké hoach t6 chirc lay ¥ kién Nhan dan va t6 chirc hoi nghi
d6i thoai véi Nhan déan trén dia ban; tryc tiép hudng dan, thuc hién viéc to chuic lay
kién Nhan dan ddi véi nhitng ndi1 dung thudc trach nhiém cua Mat tran To quoc
Viét Nam theo quy dinh cua phap luat.

Uy ban Mt tran T quéc Viét Nam phuong thuc hién gidm sat viéc 1ap va to
chire thuc hién ké hoach t6 chirc léy y kién Nhan dan trén dia ban; viéc to chirc d6i
thoai, 1y y kién trong truong hop Uy ban nhan dan phudng ban hanh quyét dinh
hanh chinh c6 nd1 dung xac 1ap nghia vu hoac lam chdm dat, han ché quyén, loi
ich cua ddi twong thi hanh va qua trinh, két qua giai trinh, tiép thu va to churc thuc
hién cac ndi dung Nhan dan tham gia y kién.

Piéu 29. Trach nhiém ciia Nhin din trong viéc tham gia y kién vé cac
n¢i dung ¢ phuong

1. Pang vién, can bg, cong chirc, vién chirc va moi cong dan cu tru trén dia
ban co trach nhiém tich cyc tham gia y kién vé nhimg nodi dung lién quan tryc tlep
dén doi song cua cong dong dan cu dé 1am co so cho cac co quan co thAm quyén
xem xét, quyét dinh cac van dé quan trong ctia dia phuong, ctia dit nudc.

2. C4 nhan, ho gia dinh cp trach nhlgm tham gia hodc cir dai dién ho gi‘a dinh
tham dy hop ban, thao luén, the hién y kién doi voi cac ndi dung theo yéu céu cua
cap co tham quyén.

3. Cong dan theo ddi, danh gi4, giam sat viéc tong hop, giai trinh, tiép thu y
kién cia Nhan dan trén dia ban d6i v6i nhitng noi dung da duoc dua ra lay ¥ kién

va qua trinh t6 chirc thuc hién quyét dinh cta co quan cé thAm quyén ddi véi cac
ndi dung nay.

Muc 4
NHAN DAN KIEM TRA GIAM SAT
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Tiéu muc 1
NOI DUNG, HINH THUC KIEM TRA, GIAM SAT
Piéu 30. Noi dung kiém tra, giam sat
, 1. Cong dan kiém tra viéc thuc hién ,céc ndi dung ma Nhan dan da ban va

quyét dinh quy dinh tai Diéu 15 cia Quy ché nay.

2. Cong dan giam sat viéc to chirc thuc hién dan chi & co s¢ va viée thuc
hién chinh sach, phap luat cua uy ban nhan dan phuong, can bg, cong chuc
phuong, nguoi hoat dong khong chuyén trach & phuong, to dan ph.

Pi¢u 31. Hinh thirc kiém tra, giam sat
1. Cong dan tryc tiép thuc hién viéc kiém tra, giam sat thong qua:

a) Hoat dong lao dong, san xuat, hoc tap, cong tac, sinh hoat cia cong dan &
cong dong dan cu;

b) Quan sat, tim hiéu, giao tiép vSi can bd, cong chic phuong, nguoi hoat
dong khong chuyén trach ¢ phudng, té6 dan phd va ngudi dan ¢ cdng dong dan cu;

¢) Tiép can cac thong tin dugce cong khai; cac thong tin, bao cdo cua ty ban
nhan dan phuong, can bd, cong chirc, nguoi hoat dong khong chuyén trach &
phuong, ¢ t6 dan phd, co quan, t6 chirc, ca nhan dugc giao quan 1y hodc thuc hién
cac noi dung Nhan dan di ban va quyét dinh;

d) Tham du hoi nghi trao d6i, d6i thoai gilra Uy ban nhan dan phuong véi
Nhan déan, hoi nghi tiép xtc cir tri, hoat dong tiép cong dan; hoi nghi dinh ky va
cac cudc hop khac cta cong dong dan cu, to dan phd.

2. Cong dan thyc hién viéc kiém tra, giam sat thong qua Mat tran T6 quéc
Viét Nam phuong, thong qua hoat dong cua Ban Thanh tra nhan dan phuong, Ban
Giam sat dau tu cia cong dong va cac to chic ty quan khac ¢ dia phuong dugc
thanh 13p theo quy dinh cua phap luat.

Piéu 32. Hoi nghi trao ddi, d6i thoai giita Uy ban nhan din phuong
v6i Nhan dan

1. Hang nam, Uy ban nhan dan phuong co trach nhiém phéi hop véi Uy ban
Mit tran TO quéc Viét Nam phuong t6 chirc it nhat mot 1an hoi nghi trao doi, dbi
thoai v6i Nhan dan trén dia ban Ve‘tmh hinh hoat dong ctia Uy ban nhan dan phuong
va nhitng van dé lién quan dén quyén va nghia vu cua cong dan & dia phuong.

2. Noi dung, cach thire t6 chire hoi nghi trao doi, d6i thoai gitta Uy ban nhan
dan phuong voi Nhan dan thyc hién theo quy dinh cua phap luat vé t6 chirc chinh
quyén dia phuong va quy dinh khac cua phép luat co6 lién quan.

Piéu 33. Hoi nghi dinh Ky ciia cong dong dan cw

1. HO1 ng}}i cua cong déng dan cu dugce to chire dinh ky mdi nim mot lan
vao thoi gian cudi nam.

‘ 2. T6 trudng t6 dan phé co trach nhi@m tri¢u tap, chu tri hcf)i" nghi. T}lénh
phan tham du hoi nghi 1a dai dién cta toan thé cac hd gia dinh trong t6 dan pho.
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3. Tai hoi nghi, TH truong td dan phé co trach nhiém bao cao vo1 Nhan dan
vé tinh hinh cua cong déng dan cu, két qua thyc hién cac ndi dung da duoc cong
dong dan cu ban va quyet dinh. Pai di¢n Ban cong tac Mat tran ¢ t6 dan pho bao
c40, cung cap thong tin vé tinh hinh, két qua thuc hién dan chu ¢ to dan phd va trén
dia ban phuong. Thanh vién Ban Thanh tra nhan dan duoc bau tai t6 dan phd bao
cao, cung cép thong tin vé viéc thuc hién nhiém vu kiém tra, giam sat, xem x¢ét, xac
minh theo kién nghi ciia Nhan dan trén dia ban.

Diéu 34. Xir Iy két qua kiém tra, giam sat ciia Nhan dan

1. Thong qua viéc kiém tra, giam sat truc tiép, Nhan dan danh gia muc do
hai long do6i véi hoat dong cua Uy ban nhan dan phuong, doi véi can bg, cong chure
truc ti€p thuc hién thu tuc hanh chinh, gidi quyét cong vi¢c cia cong dan.

2. Khi phat hién hanh vi, ndi dung c6 dau hiéu vi pham, cong dan co quyén
khiéu nai, t6 céo theo quy dinh cia phap luat hodc kién nghi, phan anh dén Uy ban
nhan dan phuong, can bo, cong chuec, T6 trudng to dan phd, Ban cong tic Mt tran
& td dan pho, cac td chirc, doan thé ma minh 1a thanh vién, hoi vién, dén dai biéu
Quéc hoi, dai biéu Hoi déng nhan dan hoac phan anh, dé nghi Ban Thanh tra nhan
dan, Ban Giam sat dau tu cua cong déng, t6 chirc tu quan khac ¢ dia phuong duoc
thanh 1ap theo quy dinh cta phap luat xem xét, thuc hién kiém tra, giam sat theo
chtrc nang, nhiém vu.

3. Ban Thanh tra nhan dan phudng, Ban Giam sat dau tu cia cong dong thay
mit Nhan dan thyuc hién kiém tra, giam sat theo quy dinh tai Tiéu muc 2 va Tiéu
muc 3 cua Muc nay.

Pi¢u 35. Trach nhiém trong viéc bao dam dé Nhan dan thuc hién kiém
tra, giam sat

1. Cac co quan, to chic, ca nhan quy dinh tai khoan 2 Piéu 34 cta Quy ché
nay cé trach nhiém tiép nhan, xu ly, giai quyét khiéu nai, t6 céo, kién nghi, phan
anh ctia cong dan theo thim quyén hodc thuc hién viéc kiém tra, gidm st theo quy
dinh cua phap luat.

2. Uy ban nhan dan phudng c6 trach nhiém sau day:

a) Tao 1ap va bao dam véan hanh 6n dinh, thuong xuyén hé thong danh gia
muc d¢ hai long cua Nhan dan, tiép nhan gop ¥, kién nghi, phan anh dé nguoi dan
co the tryc tiép bay to thai do, su danh gia, nhan xet dbi voi hoat dong cua chinh
quyén dia phuong va cta can bd, cong chirc truc tiép thuc hién thi tuc hanh chinh,
giai quyét cong viéc ctia cong dén;

b) Xem xét, giai quyét, giai trinh va tra 101 kip thoi khiéu nai, t6 céo, kién
nghi, phan anh cua cong dan, kién nghi cia Uy ban Mit tran T6 qudc Viét Nam,
cac to chtrc thanh vién ctia Mit tran T quoc Viét Nam phuong hodc bao cao,
chuyen thong tin den co quan c6 thim quyén dbi voi nhitng van dé khong thudc
tham quyén giai quyét cia minh;

¢) Phéi hop cung Uy ban Mit tran T qubc phuong, cin ct vao yéu cau, dic
diém va diéu kién thuc té cua dia phuong, xay dung va ban hanh quy ché thuc hién
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dan chu ¢ phuong dé quy dinh cu thé hon ndi dung, cach thirc thuc hién dan chu
trén dia ban lam co s& dé cong dan kiém tra, giam sat viéc thuc hi¢n. Noi dung cua
quy ché thuc hién dan chu ¢ phuong co thé mé rong hon pham vi thuc hién dan
chu ¢ phuong nhung khong duoc trai hoac han ché viéc thuc hién céc noi dung da
duoc quy dinh trong Luét Thuc hi¢n dan chu ¢ co so.

d) Tao diéu kién va bao dam dé Ban Thanh tra nhan dan, Ban Giam sat dau
tu cua cong dong va céac to chic tu quan khac cua Nhan dan & dia phuong thuc
hién nhiém vu ki€ém tra, gidm sat theo quy dinh ctia phap luéat;

d) Xt Iy nguoi c6 hanh vi can tré cong dan thuc hién quyen kiém tra, giam
sat hodc nguoi ¢ hanh vi tra thu, tra dap ngudi khiéu nai, t6 céo, kién nghi, phan
anh theo quy dinh cta phap luat.

3. Cong déan chiju trach nhiém vé ndi dung khiéu nai, t6 cdo, kién nghi, phan
anh cua minh; chu dong, tich cyuc phdi hop voi Ban Thanh tra nhan dan, Ban Giam
sat dau tu cua cong ddng va cac co quan, to chirc, ca nhan c6 trach nhiém trong
viéc xac minh, kiém tra, giam sat ddi véi cac noi dung ma cong dan da kién nghi,
dé nghi.

Tiéu muc 2
BAN THANH TRA NHAN DAN O PHUONG

Piéu 36. To chirc Ban Thanh tra nhan dan & phuwong

1. Ban Thanh tra nhan dan gém cac thanh vién dugc bau tir cac to dan pho
trén dia ban phuong. S6 luong thanh vién Ban Thanh tra nhan dan tuong tng sd
luong t6 dan phd thudc phuong nhung khong it hon 05 ngudi.

2. Nhiém ky ctia Ban Thanh tra nhan dan theo nhiém ky cta T6 trudng to
dan phd. Trong nhiém ky, néu thanh vién Ban Thanh tra nhin dan khong hoan
thanh nhiém vy, khong con dugc tin nhi¢m hodc xin thoi lam nhi¢m vy thi Uy ban
Mit tran T6 qubc Viét Nam phuong dé nghi t6 dan phé da bau thanh vién d6 xem
xét, cho thoi lam nhiém vu.

Truong hop khuyét thanh vién Ban Thanh tra nhan dén trong nhiém ky va thoi
gian con lai cia nhiém ky 1a tir 06 thang trd 1én thi Ban cong tac Mt tran to dan phd
phdi hop véi T6 truong to dan phd t6 chire viée bau b sung thanh vién Ban Thanh tra
nhéan dan theo huéng dan ciia Uy ban Mt tran T6 qudc Viét Nam phuong.

3. Ban Thanh tra nhan dan gom Truéng ban, Phé Trudng ban va cac Uy
vién. Trudng ban chiu trach nhiém chung vé hoat dong ctia Ban Thanh tra nhan
dan; Pho Trudng ban c6 trach nhi¢ém giap Trudng ban thuc hién nhiém vu; cac
thanh vién khac thuc hién nhiém vu theo sy phan cong ctia Trudng ban.

Piéu 37. Tiéu chuén thanh vién Ban Thanh tra nhin din & phuong

1. C6 phiam chét dao dirc tét, ¢ uy tin trong cong dong dan cu, co du sirc
khoe dé hoan thanh nhiém vuy; c¢6 hi€u biét vé chinh sach, phap luat va tu nguyén
tham gia Ban Thanh tra nhan dan.
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2. La cong dan thuong tra trén dia ban va khong déng thoi la can b9, cong
chuc phuong, nguoi hoat dong khong chuyén trach phuong, t6 dan pho.

Pi¢u 38. Nhiém vu, quyén han ciia Ban Thanh tra nhin din & phuong

1. Kiém tra viéc thuc hién cac quyét dinh da duoc Nhan dan ban va quyét
dinh; gidm sat viéc thuc hién chinh sach, phéap luat, viéc thuc hién phép luat vé
thuc hién dan chi & co s& cia chinh quyén dia phuong, can bo, cong chiic va
nguoi hoat dong khong chuyén trach & phudng, té dan phd.

2. Kién nghi co quan, nguoi co thAm quyén xir 1y theo quy dinh cta phap
luat khi phat hién c6 dau hi¢u vi pham phap luat va gidm sat vi¢c thuc hién kién
nghi do.

3. Yéu cau chinh quyén dia phuong, can bd, cong chirc cung cap thong tin,
tai liéu 6 lién quan dé phuc vu viéc xac minh, kiém tra, giam sat.

4. Xem xét, xac minh vu viéc cu thé theo kién nghi cta cong dan, cong dong
dan cu.

5. Kién nghi Chu tich Uy ban nhan dan phuodng, can b9, cong chire, T6 trudong
t6 dan phd khac phuc han ché, thiéu st dugc phat hién qua viéc kiém tra, giam sat;
bao dam quyén va loi ich hop phép, chinh dang cta t6 chirc, cong dan; biéu duong
nhimg don vi, ca nhan c6 thanh tich. Truong hop phat hién nguoi c6 hanh vi vi pham
phap luat thi kién nghi co quan, t6 chic c6 thim quyén xem xét, xtr 1y.

6. Tham du cac cudc hop cuia Hoi dong nhan dan, Uy ban nhan dan c6 ndi
dung lién quan dén viéc thuc hi€n nhi€ém vu kiém tra, gidm sat cia Ban Thanh tra
nhan dan.

7. Ti€p nhan kién nghi, phdn &4nh ctia cong dan, cdng dong dan cu va cac to
churc, ¢4 nhan c6 lién quan dén pham vi kiém tra, gidm sat cua Ban Thanh tra nhan
dan.

Picu 39. Hoat dong ciia Ban Thanh tra nhan dén

1. Ban Thanh tra nhan dan do Uy ban Mit tran T6 qudc Viét Nam phudng
tryc ti€p chi dao, hudng dan hoat dong.

2. Can ctr vao chuong trinh hanh dong va su chi dao, huéng dan cua Uy ban
Mit tran T6 qudc Viét Nam phudng, Ban Thanh tra nhan dan xay dung phuong
huong, nd1 dung ké hoach hoat dong cua minh theo tung quy, 06 thang va héng
nam.

3. Ban Thanh tra nhan dan c6 trach nhiém dinh ky bao cao hodc bdo céo khi
6 yéu cau vé hoat dong ctia minh voi Uy ban Mit tran T6 qudc Viét Nam phuong.
Ban Thanh tra nhan dan dugc moi tham dy cude hop cua Hoi déng nhan dan, Uy

ban nhan dan, Uy ban Mit tran T6 qudc Viét Nam phudng c6 ndi dung lién quan
dén viéc thuc hién nhiém vu kiém tra, giam sat cia Ban Thanh tra nhan dan.

Picu 40. Trach nhiém trong viéc bio dim hoat dong cia Ban Thanh tra
nhan dan ¢ phwong
1. Uy ban nhan dan phuong c6 trach nhiém sau day:
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a) Thong bao cho Ban Thanh tra nhan dan vé nhiing chinh sach, phap luat
chu y€u lién quan dén t6 chuc, hoat dong, nhi€ém vy, quyén han ctia chinh quyén
dia phuong; cac muc ti€u va nhiém vu phat trién kinh t€ - xa hoi hang nam cua dia
phuong;

b) Cung cap thong tin hodc yéu cau co _quan, t6 chuc, ca nhén c6 lién quan
cung cap day du, kip thoi thong tin, tai liéu can thiét theo yéu cau ctia Ban Thanh
tra nhan dan;

c) Xem x¢&t, giai qqyét kip thoi cac kién nghi cua Ban Thanh tra nhén dén,
thong bao két qua giai quyét trong thoi han 15 ngay ké tir ngay nhan dugc kién nghi;

d) Thong bao cho Ban Thanh tra nhan dan két qua giai quyét khiéu nai, to
cao, vi¢c thyc hién phap luat vé thyc hién dan chu & co s¢ trén dia ban phuong;

d) X Iy ngudi c6 hanh vi can tré hoat dong cua Ban Thanh tra nhan dan,
nguoi co hanh vi trd thu, tru dap thanh vién Ban Thanh tra nhan dan theo quy dinh
cua phap luat.

2. Uy ban Mit tran T6 qudc Viét Nam phuong co trach nhiém sau day:

~ a) Huong dan viéc to chirc hoi nghi ctia cong dong dan cu & t6 dan phd dé
bau hoac cho thoi lam thanh vién Ban Thanh tra nhan dan;

b) Cong nhan két qua bau thanh vién Ban Thanh tra nhan dén; t6 chirc cudc
hop cua Ban Thanh tra nhan dan dé bau Truong ban, Pho Truong ban va phan cong
nhiém vy cho tung thanh vién; thong bao két qua bau va thanh phan Ban Thanh tra
nhan dan dén HG1 dong nhan dan, Uy ban nhan dan phuong va Nhan dan;

¢) Hudng dan Ban Thanh tra nhan dan xay dung chuong trinh, ké hoach, noi
dung coOng tac; xem x¢t bao cao hoat dong cua Ban Thanh tra nhan dan va hudng
dan, chi dao hoat dong cua B’an Thanh, tra nhan dan; tham gia hoat dong cia Ban
Thanh tra nhan dan khi xét thay can thiét;

d)’Xéc’ nhan bién ban, kién nghi cua Ban Thanh tra nhan dan; don dbe viec
gidi quyét kién nghi ciia Ban Thanh tra nhan dan;

d) Pong vién Nhéan déan trén dai ban phuong ung hd, phdi hop, tich cuc hd
trg hoat dong ciia Ban Thanh tra nhan dan;

e) Ho tro kinh phi hoat dong cho Ban Thanh tra nhan dan. Kinh phi hd tro
cho hoat dong cua Ban Thanh tra nhan dan duoc str dung tu ngudn ngan sach nha
nudc theo dy todn, ké hoach hang nam cia Uy ban Mét tran T6 quoc Viét Nam
phuong, do ngan sach nha nudc phuong bao dam.

Tiéu muc 3
BAN GIAM SAT PAU TU CUA CONG PONG

Piéu 41. To chirc Ban Giam sat dau twr ciia cong dong

1. Ban Giam sat dau tu cta cong dong dugc Uy ban Mit tran T6 qubc Viét
Nam phuong quyét dinh thanh 1ap theo tung chuong trinh, du an dau tu cong, du
an dau tu theo phuong thic doi tac cong tu (PPP) trién khai trén dia ban phuong,
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chuong trinh, dy 4n du tu bang von va cong stc clia cong ddng dan cu hoidc bang
nguon tai trg truc tiép cua cac to chuc, cd nhan cho phuong.

Ban Giam sat du tu cua cong déng c6 it nhat 1a 05 thanh vién, gém dai dién
Uy ban Mat trdn T6 quoc Viét Nam phuong, Ban Thanh tra nhan dan phuong va
dai dién nguodi dan trén dia ban t6 dan pho noi c6 chuong trinh, du 4n. Ban Gidm
sat dau tu cua cong dong tu gidi thé sau khi hoan thanh nhi¢m vu.

2. Ban Giam sat dau tu ctia cong dong c¢6 Trudng ban, Pho Truong ban va cac
Uy vién. Truong ban chiu trach nhiém chung vé hoat dong cua Ban Gidm sat dau tu
cta cdng dong; Pho Trudng ban co trach nhi€m giap Trudng ban thyc hi¢n nhiém vy;
cac thanh vién khéc thyc hién nhi€ém vu theo sy phan cong ctia Truong ban.

Piéu 42. Tiéu chuin thanh vién Ban Giam sat dau tw ciia cong dong

1. C6 pham chét dao dirc tot, trung thyc, cong tm, c6 uy tin trong cong dong
dan cu, c6 du stic khée dé hoan thanh nhi€ém vy; c6 hi€u biét vé chinh sach, phép
luat hodc kinh nghiém, hi€u bi€t vé cac linh vuc ¢o6 lién quan dén chuong trinh, du
an dau tu va tg nguyén tham gia Ban Giam sat dau tu cua cong dong.

2. La cong dan thuong tra trén dia ban phuong va khong dong thoti 1a can bo,
cong chirc phuong; khong co nguoi than la nguoi co tham quyén quyét dinh dau
tu, cht dau tu hoic dai dién chu dau tu, don vi tu van cua chu dau tu, nha thau du
an hodc don vi tu van, giam sat cia nha thau, ngudi truc tiép quan 1y du an dau tu
trén dia ban phuong.

Piéu 43. Nhiém vu, quyén han ciia Ban Giam sat diu tw ciia cdng dong

1. Ban Giam sat dau tu ctia cong dong c6 cac nhiém vu sau day:

a) Theo doi, giam sat sy phi hop cia chi truong dau tu, quyét dinh dau tu
v0i quy hoach, ké hoach dau tu trén dia ban phuong; viéc chi dau tu chép hanh céc
quy dinh vé chi gi6i dat dai va st dung dét, quy hoach mat bang chi tiét, phuong
an kién trac, xay dung, xtr 1y chét thai, bao vé mdi trudng, den bu, giai phong mat
bang va phuong an tai dinh cu, ké hoach dau tu; tinh hinh trién khai va tién do thuc
hién cac chuong trinh, dy an, viéc thuc hién cong khai thong tin trong qua trinh
dau tu ddi véi cac chuong trinh, du an dau tu coéng, du an dau tu tir ngudn von
khac trén dia ban phuong;

b) Bdi véi cac chuong trinh, du 4n dau tu bang von va cong suc cua cong
dong dan cu, du an su dung ngén sach nha nudc hoac bang nguon tai trg truc tiép
ctia cac to chire, ca nhan cho phuong, thi thuc hién theo dbi, kiém tra, gidam sat viéc
thuc hién cac ndi dung quy dinh tai diém a khoan nay va kiém tra, gidm sat viéc
tuan thu cac quy trinh, quy pham ky thuat, dinh muac va chung loai vat tu theo quy
dinh; theo di, kiém tra két qua nghiém thu va quyét toan cong trinh;

¢) Phat hién nhimg viéc 1am tén hai dén loi ich cua cong ddng; nhitng tac
dong tiéu cuc cua du an dén moi trudng sinh sdng cua cong dong trong qua trinh
thue hién du tu va van hanh du an; nhitng viéc gy lang phi, that thoat von, tai san
thudc cac chuong trinh, du an dau tu.

2. Ban Giam sat dau tu cua cong dong c6 cac quyén han sau day:
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a) Yéu cau co quan quan 1}’/ nha nudce co tham quyén cung cép cac thong tin
vé quy hoach c6 lién quan dén vige quyet dinh dau tu du an, ké hoach st dung dat
dai theo quy dinh ctia phap luat vé dat dai;

b) Yéu cdu co quan quan Iy nha nudc c6 lién quan tra 10i vé cac van dé
thudc pham vi quan 1y theo quy dinh cua phap luét;

¢) Yéu cau chu chuong trinh, chu dau tu tra 101, cung cap cac thong tin phuc
vu viéc giam sat dau tu gom quyét dinh dau tu; thong tin vé cha dau tu, ban quan
1y du an, dia chi lién hé; tién do va ké hoach dau tu; dién tich chiém dét va sir dung
dat; quy hoach mit bang chi tiét va phuong an kién trac; dén bu, g1a1 phong mat
bang va phuong an tai dinh cu; phuwong an xur 1y chat thai va bao vé méi trudng.

Déi v6i cac chuong trinh, du an dau tu bang von va cong suc cua cong ddng
dan cu, du an str dung ngan sach phuong hoac bang ngudn tai tro truc tiép cla cac
t6 chuc, ca nhan cho Uy ban nhan dan phudng, thi ngoai cic ndi dung trén, chi
chuong trinh, chil dau tu ¢6 trach nhiém cung cap thém thong tin vé quy trinh, quy
pham k¥ thuat, chung loai va dinh mtrc vat tu; két qua nghiém thu va quyét toan
cong trinh;

d) Tiép nhan céc 'thong tin do cong dan phan anh dé giri dén cac co quan
quan ly nha nudce co tham quyen hodc tién hanh kiém tra, giam sat theo pham vi
nhiém vu, quyén han ciia Ban; tiép nhan va thong tin cho cong dan biét y kién tra
10 ctia cac co quan quan 1y nha nudc cd tham quyén vé kién nghi cta cong dén;

d) Khi phat hién du hiéu vi pham phap luét trong qua trinh thyc hién du an
gy anh huong nghiém trong dén san xuat, an ninh, vin hoa, xa hoi, moi truong
sinh song cla cong dong hodc chii dau tu khong thyc hién cong khai thong tin vé
chuong trinh, dy an dau tu theo quy dinh cua phap luat thi phan anh dén co quan
quan ly nha nude co tham quyen va kién nghi bién phap xur ly; truong hop can thiét
thi kién nghi cap c6 thAm quyén dinh chi thyc hién dau tu, van hanh dy an.

Diéu 44. Hoat dong ciia Ban Giam sat dau tw ciia cong dong

1. Ban Giam sat dau tu cua cong dong do Uy ban Mit tran T6 qubc Viét
Nam phuong truc ti€p chi dao hoat dong.

2. Trén co sé hudng dan cua Uy ban Mit tran T6 qudc Viét Nam phuong,
Ban Giam sat dau tu cua cong dong xay dung chuong trinh, ké hoach kiém tra,
giam sat dau tu cua cong déng bam sat cac nhi€ém vu va ndi dung kiém tra, giam
sat quy dinh tai Diéu 43 ciia Quy ché nay.

3. Ban Giam sat dau tu ctia cong dong co trach nhiém dinh ky bao cdo hodc
bao cao khi c¢6 yéu cau vé két qua giam sat dau tu cia cong dong véi Uy ban Mat
tran T6 qudc Viét Nam phudng. Truong ban Giam sat dau tu cla cong dong dugc
moi tham du cudc hop cua Hoi d6ng nhan dan, Uy ban nhan dan, Uy ban Mit trn
T6 qubc Viét Nam phuong c6 noi dung lién quan dén chuong trinh, dy 4n ma Ban
Giam sat dau tu ctia cong dong chiu trach nhiém kiém tra, gidm sat.

Diéu 45. Trach nhiém trong viéc biao dam hoat dong cia Ban Giam sat
dau tu cia cong dong
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1. Uy ban Mat tran T6 qudc Viét Nam phuong co trach nhiém sau day:

a) Chu tri viéc thanh 1ap Ban Giam sat dau tu cua cong dong cho timg
chuong trinh, dy 4n. Ban Thuong truc Uy ban Mit tran T6 qudc Viét Nam phuong
quyét dinh s lugng thanh vién; ctr dai di€n tham gia Ban Giam sat dau tu cla cong
dong; du kién dia ban va s6 thanh vién dugc bau theo timg dia ban dé chi dao Ban
cong tac Mat tran t6 dan phd phdi hop cung T6 trudng to dan phd to chic viée bau
thanh vién 14 dai dién Nhan dan tham gia Ban Giam sat dau tu cua cong dong;
cong nhan két qua bau thanh vién Ban Giam sat dau tu cta cong dong; to chirc
cudc hop cta Ban Giam sat dau tu ctia cong ddng dé bau Trudng ban, Pho Trudng
ban va phan cong nhiém vu cho tung thanh vién; ct, dé nghi cur hodc td chirc bau
b6 sung thanh vién Ban Giam sat dau tu ciia cong dong trong trudng hop khuyét,
thiéu;

b) Thong bao cho chu chuong trinh, chu dau tu, ban quan ly chuong trinh,
du an vé ké hoach giam sat va thanh phan Ban Giam sat dau tu cia cong dong
cham nhat 12 45 ngdy trudc ngay thuc hién; thong bao vé thanh phan Ban Giam sat
dau tu cta cong dong dén Hoi dong nhan dan, Uy ban nhan dan phuong va Nhan
dan ¢ dia phuong;

¢) Huéng dan Ban Giam sat dau tu cua cong dong xay dung chuong trinh,
ké hoach kiém tra, giam sat chuong trinh, du 4n dau tu theo quy dinh cta phap
luat; hd tro Ban Giam sat dau tu cta cong dong trong viéc thong tin lién lac, 1ap va
gui cac bao cdo giam sat dau tu ciia cong dong;

d) Xac nhan van ban kién nghi, phan anh cta Ban Giam sat dau tu cia cong
d6ng trude khi giri co quan c6 thim quyén; don dbc viée giai quyét kién nghi cua
Ban Giam sat dau tu ctia cong dong;

d) Dong vién Nhan dan ¢ dia phuong tich cuc tham gia kiém tra, giam sat tai
cong ddng va tng ho, hd tro hoat dong cua Ban Giam sat dau tu ctia cong dong;

e) Ho tro kinh phi hoat dong cho Ban Giam sat dau tu cua cong dong. Kinh
phi ho trg cho hoat dong cua Ban Giam sat dau tu ctia cong dong duoc sir dung tir
nguon ngan sach nha nuéc theo dy toan, ké hoach hang nam cua Uy ban Mit tran
T6 quéc Viét Nam phuong, do ngan sach phudng bao dam.

2. Uy ban nhan dan phudng c6 trach nhiém sau day:

a) Bo tri dia diém 1am viéc dé Ban Giam sat dau tu cua cong dong to chirc
cac cudc hop va luu trir tai liéu phuc vu hoat dong ki€m tra, giém sat;

b) Yéu cau o quan, t6 chic, ca nhén co6 lién quan cung cap day du, kip thoi
thong tin, tai liéu can thiét theo yéu cau ctia Ban Giam sat dau tu ciia cong dong;

c) Xem xet, giai quyet kip thoi cac kién nghi ctia Ban Giam sat dau tu cua
cong dong, thong bao két qua giai quyét trong thoi han 15 ngay ké tir ngdy nhan
duoc kién nghi;

d) Xt Iy nguoi c6 hanh vi can tré hoat dong cua Ban Giam sat dau tu cua
cong dong, nguoi c6 hanh vi trd thu, tru dap thanh vién Ban Gidm sat dau tu ctua
cong dong theo quy dinh ctua phap luat.
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3. Chu chuong trinh, chii dau tu, ban quan 1y chuong trinh, du an c6 trach
nhiém sau day:

a) Cung cap day du, trung thuc, kip thoi tai liéu lién quan dén viéc trién khai
thuc hi¢n chuong trinh, du an theo yéu cau cua Ban Gidm sat dau tu ctia cong
dong;

b) Tao diéu kién thuén lgi cho Ban Giam séat dau tu cia cong déng thuc hién
viéc ki€ém tra, giam sat theo quy dinh cua phép luat;

c) Tiép thu y kién, kién nghi kiém tra, giam sat cia Ban Giam sat dau tu cua
cong dong va thong béo két qua thyc hién dén Ban Giam sat dau tu cta cong dong.
Chuong II1
TO CHUC THUC HIEN

Piéu 46. Trach nhiém ciia Hoi dong nhan dan, Uy ban nhan dan
1. Hoi d6ng nhan dan phuong c6 trach nhiém sau day:

a) Quyét dinh cac bién phap bao dam thuc hién dan chil trong pham vi dia
ban phuong;

b) Gidm sat cac co quan, td chuc, cd nhan trén dia ban phuong trong
viéc thuc hién phap luat vé thuc hién dan chu & co so.

2. Uy ban nhan dan phudng c6 trach nhiém sau day:
a) T6 chuc thyc hién dan cha ¢ co sé trén dia ban phuong;

b) Gifr mdi lién hé chit ché véi Nhan dan va cong déng dan cu trén dia ban
phuong;

¢) Xem xét, giai quyét va tra 10i kip thoi cac khiéu nai, t6 cdo, kién nghi cua
cong dan, kién nghi cua Ban Thanh tra nhan dan, Ban Giam sat dau tu cia cong
d6ng, Uy ban Mit tran T6 qubc Viét Nam va céc to chire chinh trj - xd hoi phuong;

d) Kip thoi bao cao co quan nha nude cap trén vé nhiing van dé khong thudc
tham quyén giai quyét clia minh;

d) Thuc hién cac nhiém vu, quyén han khéc theo quy dinh cta Quy ché nay.

Piéu 47. Trach nhiém ciia Uy ban Mit tran Té quoc Viét Nam phuwong

1. Té chue van dong Nhan déan thyc hién Quy c‘hé' nay, huong udc, quy udc
cta cong dong dan cu; t6 chiic cac phong trao thi dua vé thuc hién dan cha ¢ co sé.

2. Tham gia, hd trg, huéng dan Nhan dan thyc hién Quy ché nay.

3. Tiép nhan, tong hop khiéu nai, to céo, phan anh, kién nghi cua Nhan déan
vé thuc hién Quy ché nay dé chuyen dén co quan nha nudc co tham quyen theo

quy dinh; gidm sat qua trinh giai quyét khiéu nai, t6 cdo, phan anh, kién nghi cua
Nhan dan.

4. Thuc hi¢n giam sat, phan bi¢n xa hdi do1 véi hoat dong cia co quan, don
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vi, can bd, cong churc, vién chuc, ngudi lao dong trong viéc thuc hién chinh sach,
phép luat vé thuc hién dan chu ¢ co so.

5. Thyc hién cac nhiém vu, quyén han khac theo quy dinh cua Luat Thuc
hién dan chu ¢ co so.
Pi¢u 48. Trach nhiém ciia cac to chire chinh trj - xa hdi phwong

1. Tuyén truyén, pho bién, nang cao nhan thurc cta hdi vién, doan vién va
Nhan dan vé thuc hién dan chu ¢ co so.

2. Tham gia, phdi hop v6i co quan c6 thAm quyén kiém tra, thanh tra, giam
sat vi¢c thuc hién quy ché nay.

3. Thuc hién giam sat, phan bién xd hoi d6i véi viéc thuc hién cac chi
truong, duong 16i ciia Pang, chinh sach, phap luat ctia Nha nudc 6 lién quan truc

tiép dén quyén va loi ich hop phép, viéc thuc hién dan chu ¢ co sd ctia hoi vién,
doan vién.

Piéu 49. Trach nhiém cong dan, can bd, cong chirc, nguoi lao dong co
quan va Toé trwéng to dan pho

1. Trach nhiém cua cong dan, co quan, t6 chirc, ca nhan va T6 trudng to dan
pho ¢o6 lién quan c¢o6 trach nhiém chap hanh Quy ché nay theo quy dinh cua phap
luat.

2. Huong uéc, quy ude cua cong ddng dan cu (T6 dan phd), cac quy dinh
khac cta cong dong dan cu dugc cong nhén, thong qua trude ngay Quy ché nay co
hiéu lyc thi hanh thi tiép tuc thuc hién cho dén khi dugc stra d6i, bo sung, thay thé
hodc bai bé theo quy dinh.

Diéu 50. T6 chirc thyc hi¢n
1. Uy ban nhan dan phudng chi tri, phdi hop voi Uy ban Mit tran T6 quéc
phuong don doc, kiém tra va giam sat viéc thuc hién Quy ché nay.

, 2. Cac truong hop thuc hién dan chu ¢ co s¢ chua dugc quy dinh tai Quy
ché nay thi thuc hién theo quy dinh cta phéap luat lién quan.

3. Trong qua trinh thuc hién neu c6 kho khan, vudng mac dé nghi cac co
quan, t6 chirc, don vi va To truong t6 dan phd phan anh vé Uy ban nhan dan
phuong dé dugce hudng dan hodc stra d6i, bd sung cho phu hop./.
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	Điều 2. Giải thích từ ngữ
	Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
	1. Cơ sở là phường và cộng đồng dân cư trên địa bàn phường; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị).
	2. Thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyế...
	3. Cộng đồng dân cư là nhóm công dân Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn tổ dân phố.
	Điều 3. Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở
	1. Bảo đảm quyền của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được biết, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ trên địa bàn phường Ninh Hoà.
	2. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện dân chủ trên địa bàn phường.
	3. Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm trật tự, kỷ cương, không cản trở hoạt động bình thường của chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động.
	4. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
	5. Bảo đảm công khai, minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình trong quá trình thực hiện dân chủ ở cơ sở.
	6. Tôn trọng ý kiến đóng góp của Nhân dân, kịp thời giải quyết kiến nghị, phản ánh của Nhân dân.
	Điều 4. Phạm vi thực hiện dân chủ cơ sở
	1. Mọi công dân sinh sống, làm việc, học tập, sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường Ninh Hoà có quyền và nghĩa vụ thực hiện dân chủ nơi mình cư trú.
	2. Cán bộ, công chức, người lao động thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị nơi mình công tác.
	Điều 5. Quyền của công dân trong thực hiện dân chủ cơ sở
	1. Được công khai thông tin và yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật.
	2. Đề xuất sáng kiến, tham gia ý kiến, bàn và quyết định đối với các nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Quy chế này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
	3. Kiểm tra, giám sát, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với các quyết định, hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của pháp luật.
	4. Được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp trong thực hiện dân chủ trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.
	Điều 6. Nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ cơ sở
	1. Tuân thủ quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ trên địa bàn phường Ninh Hoà.
	2. Tham gia ý kiến về các nội dung được đưa ra lấy ý kiến trên địa bàn phường theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, các quy định khác của pháp luật có liên quan và quy định của Quy chế này.
	3. Chấp hành quyết định của cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động.
	4. Kịp thời kiến nghị, phản ánh, tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ trên địa bàn phường.
	5. Tôn trọng và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
	Điều 7. Quyền thụ hưởng của công dân
	1. Được Nhà nước và pháp luật công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Được bảo đảm thực hiện các quyền về thực hiện dân chủ trên địa bàn phường theo quy định của Q...
	2. Được thông tin đầy đủ, kịp thời về các quyền và lợi ích hợp pháp, chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật và quyết định của chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức ở nơi mình cư trú, công tác, làm việc.
	3. Được thụ hưởng thành quả đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, chế độ an sinh xã hội, sự an toàn, ổn định của đất nước, của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động và kết quả thực hiện dân chủ ở nơi mình cư trú, công tác, làm việc.
	4. Được tạo điều kiện để tham gia học tập, công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bản thân, gia đình và cộng đồng.
	Điều 8. Các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ cơ sở
	1. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho người được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ trên địa bàn phường.
	2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo đảm thực hiện dân chủ trên địa bàn phường.
	3. Nâng cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở phường, ở tổ dân phố trong việc thực hiện dân chủ và bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; lấy mức đ...
	4. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các gương điển hình, có nhiều thành tích trong việc phát huy và tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; phát hiện và xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
	5. Hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học - kỹ thuật, trang bị phương tiện kỹ thuật và bảo đảm các điều kiện cần thiết khác cho việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở phù hợp với tiến trình xây dựng chính quyền điện tử, chính quyề...
	Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ cơ sở
	1. Gây khó khăn, phiền hà hoặc cản trở, đe dọa công dân thực hiện dân chủ ở cơ sở.
	2. Bao che, cản trở, trù dập hoặc thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; tiết lộ thông tin về người tố cáo, người cung cấp thông tin về hành vi vi phạm có liên quan đến việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.
	3. Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở để thực hiện hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
	4. Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở cơ sở để xuyên tạc, vu khống, gây mâu thuẫn, kích động bạo lực, phân biệt vùng, miền, giới tính, tôn giáo, dân tộc, gây thiệt hại cho cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức.
	5. Giả mạo giấy tờ, gian lận hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bàn, quyết định, tham gia ý kiến của công dân.
	Điều 10. Xử lý vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở
	1. Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thườn...
	2. Tổ chức vi phạm quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
	3. Cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định của Quy chế này, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trá...
	4. Việc xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

	THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ
	CÔNG KHAI THÔNG TIN Ở PHƯỜNG
	Điều 11. Những nội dung chính quyền địa phương phải công khai
	Trừ các thông tin thuộc bí mật nhà nước hoặc thông tin chưa được công khai theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm công khai các nội dung sau đây theo quy định pháp luật:
	1. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế hằng năm của phường và kết quả thực hiện;
	2. Số liệu, báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch hoạt động tài chính của UBND phường trình Hội đồng nhân dân phường; dự toán ngân sách, kế hoạch hoạt động tài chính đã được Hội đồng nhân dân phường quyết định; số liệu và thuyết min...
	3. Dự án, công trình đầu tư trên địa bàn phường và tiến độ thực hiện; kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình đầu tư trên địa bàn phường; kế hoạch quản lý, sử dụng quỹ đất do phường quản lý;...
	4. Quy chế thực hiện dân chủ ở phường; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương;
	5. Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án trên địa bàn phường; các khoản huy động Nhân dân đóng góp;
	6. Tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê, sử dụng, thu hồi, điều chuyển, chuyển đổi công năng, bán, thanh lý, tiêu hủy và hình thức xử lý khác đối với tài sản công do nhà nước quản lý; tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công c...
	7. Chủ trương, chính sách, kế hoạch, tiêu chí, đối tượng, quy trình bình xét và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, trợ cấp, tín dụng để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng nhà ở, cấp thẻ bảo hiểm y tế v...
	8. Thông tin về phạm vi, đối tượng, cách thức bình xét, xác định đối tượng, mức hỗ trợ, thời gian, thủ tục thực hiện phân phối các khoản hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, thảm họa hoặc để hỗ trợ bệnh nh...
	9. Số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn gọi nhập ngũ; danh sách công dân đủ điều kiện nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; danh sách công dân được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; danh sách tạm hoãn gọi nhậ...
	10. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố; kết quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng ...
	11. Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân, nội dung lấy ý kiến, kết quả tổng hợp ý kiến và giải trình, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những nội dung chính quyền địa phương được đưa ra lấy ý kiến Nhân dân quy định tại Điều 25 của Quy chế này;
	12. Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền địa phương trực tiếp thu;
	13. Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, cá nhân do chính quyền địa phương trực tiếp thực hiện.
	Điều 12. Hình thức và thời điểm công khai thông tin
	1. Các hình thức công khai thông tin bao gồm:
	a) Niêm yết thông tin;
	b) Đăng tải trên Trang thông tin điện tử phường;
	c) Phát tin trên hệ thống truyền thanh của phường;
	d) Thông qua Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến công dân;
	đ) Gửi văn bản đến công dân;
	e) Thông qua Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân phường với Nhân dân;
	g) Thông qua việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, hoạt động của người phát ngôn của Ủy ban nhân dân phường theo quy định của pháp luật;
	h) Thông báo đến tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức, đoàn thể cùng cấp khác để tổ chức phổ biến, tuyên truyền đến hội viên, đoàn viên ở cơ sở;
	i) Thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại phường, tại tổ dân phố;
	k) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật và Quy chế này.
	2. Thời điểm công khai thông tin đối với từng lĩnh vực được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp pháp luật chưa có quy định thì chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định, văn bản của cơ quan có thẩm quyền về nội ...
	Điều 13. Lựa chọn hình thức công khai thông tin
	1. Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm đăng tải trên trang thông tin điện tử của phường thông tin quy định tại Điều 11 của Quy chế này.
	2. Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm niêm yết thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 11 của Quy chế này tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường, tại điểm Nhà văn hoá của các tổ dân phố. Thời gian ni...
	Thông tin quy định tại khoản 4 và khoản 13 Điều 11 của Quy chế này phải được niêm yết thường xuyên tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường và được cập nhật khi có sự thay đổi. Danh sách các nội dung đã được thực hiện công khai kèm theo hì...
	3. Thông tin quy định tại các khoản 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 11 của Quy chế này được công khai trên hệ thống truyền thanh của phường trong thời hạn ít nhất là 03 ngày liên tục.
	4. Thông tin quy định tại khoản 3 Điều này được gửi đến Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến Nhân dân. Việc thông báo thông tin đến Nhân dân quy định tại khoản này được thực hiện thông qua một hoặc nhiều hình thức, gồm thông báo tại cuộc họp của cộng...
	5. Cùng với việc thực hiện công khai thông tin bằng các hình thức quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này, Ủy ban nhân dân phường có thể quyết định lựa chọn thêm các hình thức công khai thông tin khác quy định tại khoản 1 Điều 12 của Quy chế này ...
	6. Trường hợp pháp luật có quy định khác về hình thức, cách thức thực hiện công khai đối với nội dung thông tin cụ thể thì áp dụng theo quy định đó.
	Điều 14. Trách nhiệm tổ chức thực hiện việc công khai thông tin
	1. Ủy ban nhân dân phường có kế hoạch thực hiện việc công khai thông tin, trong đó nêu rõ nội dung thông tin cần công khai, hình thức công khai, thời điểm, thời hạn công khai và trách nhiệm tổ chức thực hiện.
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân phường thông qua; kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Ủy ban nhân dân về kết quả thực hiện.
	Trường hợp thông tin đã công khai có sự thay đổi, điều chỉnh thì nội dung thay đổi, điều chỉnh phải được kịp thời công khai theo quy định tại Mục này.
	2. Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin đối với những thông tin trong thời hạn công khai nhưng chưa được công khai, thông tin hết thời hạn công khai theo quy định ...
	3. Ủy ban nhân dân phường tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân về quá trình và kết quả thực hiện các nội dung công khai thông tin tại kỳ họp thường lệ gần nhất, đồng thời gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường để giám sát.

	NHÂN DÂN BÀN VÀ QUYẾT ĐỊNH
	Điều 15. Những nội dung Nhân dân bàn và quyết định
	1. Chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng trong phạm vi địa bàn phường, tổ dân phố do Nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí, tài sản, công sức.
	2. Việc thu, chi, quản lý các khoản đóng góp của Nhân dân tại cộng đồng dân cư ngoài các khoản đã được pháp luật quy định; việc thu, chi, quản lý các khoản kinh phí, tài sản do cộng đồng dân cư được giao quản lý hoặc được tiếp nhận từ các nguồn thu, t...
	3. Nội dung hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.
	4. Bầu, cho thôi làm Tổ trưởng tổ dân phố.
	5. Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.
	6. Các công việc tự quản khác trong nội bộ cộng đồng dân cư không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và đạo đức xã hội.
	Điều 16. Đề xuất nội dung để Nhân dân bàn và quyết định
	1. Đối với các nội dung có phạm vi thực hiện trong địa bàn phường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường sau khi thống nhất với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường quyết định nội dung, lựa chọn hình thức và chỉ đạo, hướng dẫn Tổ trưởng tổ dân p...
	2. Đối với các nội dung chỉ có phạm vi thực hiện trong tổ dân phố, Tổ trưởng tổ dân phố sau khi thống nhất với Trưởng ban công tác Mặt trận ở tổ dân phố đề xuất nội dung để cộng đồng dân cư bàn và quyết định.
	3. Công dân cư trú tại tổ dân phố có sáng kiến đề xuất về nội dung quy định tại Điều 15 của Quy chế này và được ít nhất là 10% tổng số hộ gia đình tại tổ dân phố đồng thuận thì gửi đề xuất đến Tổ trưởng tổ dân phố để đưa ra cộng đồng dân cư bàn và quy...
	1. Tùy theo nội dung được đề xuất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Tổ trưởng tổ dân phố tổ chức để Nhân dân ở tổ dân phố bàn và quyết định bằng một trong các hình thức sau đây:
	a) Tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư;
	b) Phát phiếu lấy ý kiến của từng hộ gia đình;
	c) Biểu quyết trực tuyến phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và được cộng đồng dân cư thống nhất lựa chọn.
	2. Việc bàn, quyết định các nội dung quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 15 của Quy chế này phải được thực hiện tại cuộc họp của cộng đồng dân cư, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 của Quy chế này. Hình thức phát phiếu lấy ý kiến củ...
	Điều 22. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quyết định của cộng đồng dân cư
	1. Quyết định của cộng đồng dân cư được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
	a) Có nội dung trái với quy định của pháp luật, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, đạo đức xã hội;
	b) Không tuân thủ quy định về trình tự, thủ tục thông qua văn bản của cộng đồng dân cư theo quy định của quy chế này và quy định khác của pháp luật có liên quan;
	Điều 23. Trách nhiệm trong việc tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định và thực hiện quyết định của cộng đồng dân cư
	1. Ủy ban nhân dân phường có kế hoạch tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định các nội dung có phạm vi thực hiện trong địa bàn phường; Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định của cộng đồng dân cư thuộc p...
	Điều 24. Trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia bàn, quyết định các nội dung, công việc ở cơ sở
	1. Công dân, hộ gia đình tích cực quan tâm đến công việc chung của cộng đồng dân cư; có trách nhiệm tham gia hoặc cử đại diện hộ gia đình tham gia họp bàn, thảo luận, quyết định các nội dung có phạm vi thực hiện trong tổ dân phố, trong địa bàn phường;...
	2. Đại diện hộ gia đình có trách nhiệm tham dự các cuộc họp của cộng đồng dân cư; tập hợp, nắm bắt ý kiến chung của các thành viên hộ gia đình để phản ánh, tham gia thảo luận tại cuộc họp hoặc thể hiện trên phiếu lấy ý kiến của hộ gia đình; phổ biến, ...
	3. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách phường, tổ dân phố có trách nhiệm tích cực, gương mẫu tham gia bàn và quyết định các nội dung có phạm vi thực hiện trong tổ dân phố, trong địa bàn phường; có trách nhiệm th...
	4. Trường hợp nhận thấy quyết định của cộng đồng dân cư không bảo đảm trình tự, thủ tục hoặc có nội dung trái với quy định của pháp luật, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, đạo đức xã hội thì công dân có quyền kiến nghị, phản ánh đến Ủy ban nhân d...

	NHÂN DÂN THAM GIA Ý KIẾN
	Điều 25. Những nội dung Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định
	1. Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của phường; phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; đề án quy hoạch khu dân cư, đô thị và phương án phát triển ngành, nghề của phường.
	2. Dự thảo quy hoạch sử dụng đất và phương án điều chỉnh; việc quản lý, sử dụng quỹ đất được giao cho Ủy ban nhân dân phường quản lý.
	3. Chủ trương, chính sách đầu tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án di dân, tái định cư đối với việc quyết định đầu tư công dự án quan trọng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, dự án ...
	4. Dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính; dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, đặt tên, đổi tên tổ dân phố, ghép cụm dân cư.
	5. Dự thảo quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân phường có liên quan đến lợi ích cộng đồng, bao gồm quyết định ban hành hoặc phê duyệt chương trình, kế hoạch, dự án, đề án có nội dung tác động đến môi trường, sức khỏe của cộng đồng, trật tự, an to...
	Điều 27. Việc tổ chức đối thoại, lấy ý kiến công dân là đối tượng thi hành trong trường hợp Ủy ban nhân dân phường ban hành quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của đối tượng thi hành
	1. Trước khi ban hành quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của công dân là đối tượng thi hành, trừ quyết định hành chính có nội dung thuộc bí mật nhà nước và quyết định xử phạt vi phạm hành chính...
	2. Trường hợp quyết định hành chính áp dụng đối với nhiều đối tượng hoặc khi xét thấy cần thiết, thì Ủy ban nhân dân phường có thể tổ chức cuộc họp đối thoại, lấy ý kiến trực tiếp của các công dân là đối tượng thi hành quyết định. Thành phần tham dự c...
	3. Ý kiến của công dân là đối tượng thi hành, ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải được tổng hợp đầy đủ; nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến của đối tượng thi hành được gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và được lưu ...
	Điều 28. Trách nhiệm trong việc tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến
	1. Ủy ban nhân dân phường có kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về các nội dung quy định tại Điều 25 của Quy chế này thuộc thẩm quyền quyết định của phường, trong đó xác định rõ nội dung lấy ý kiến, hình thức lấy ý kiến, cách thức, thời hạn triển kh...
	Điều 29. Trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia ý kiến về các nội dung ở phường
	1. Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và mọi công dân cư trú trên địa bàn có trách nhiệm tích cực tham gia ý kiến về những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống của cộng đồng dân cư để làm cơ sở cho các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết đị...
	2. Cá nhân, hộ gia đình có trách nhiệm tham gia hoặc cử đại diện hộ gia đình tham dự họp bàn, thảo luận, thể hiện ý kiến đối với các nội dung theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
	3. Công dân theo dõi, đánh giá, giám sát việc tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của Nhân dân trên địa bàn đối với những nội dung đã được đưa ra lấy ý kiến và quá trình tổ chức thực hiện quyết định của cơ quan có thẩm quyền đối với các nội dung này.

	NHÂN DÂN KIỂM TRA GIÁM SÁT
	NỘI DUNG, HÌNH THỨC KIỂM TRA, GIÁM SÁT
	Điều 30. Nội dung kiểm tra, giám sát
	1. Công dân kiểm tra việc thực hiện các nội dung mà Nhân dân đã bàn và quyết định quy định tại Điều 15 của Quy chế này.
	2. Công dân giám sát việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc thực hiện chính sách, pháp luật của ủy ban nhân dân phường, cán bộ, công chức phường, người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố.
	Điều 31. Hình thức kiểm tra, giám sát
	1. Công dân trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua:
	a) Hoạt động lao động, sản xuất, học tập, công tác, sinh hoạt của công dân ở cộng đồng dân cư;
	b) Quan sát, tìm hiểu, giao tiếp với cán bộ, công chức phường, người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố và người dân ở cộng đồng dân cư;
	c) Tiếp cận các thông tin được công khai; các thông tin, báo cáo của ủy ban nhân dân phường, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở phường, ở tổ dân phố, cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý hoặc thực hiện các nội dung Nhân dân...
	d) Tham dự hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân phường với Nhân dân, hội nghị tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp công dân; hội nghị định kỳ và các cuộc họp khác của cộng đồng dân cư, tổ dân phố.
	Điều 35. Trách nhiệm trong việc bảo đảm để Nhân dân thực hiện kiểm tra, giám sát
	1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 34 của Quy chế này có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo thẩm quyền hoặc thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp...
	2. Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm sau đây:
	a) Tạo lập và bảo đảm vận hành ổn định, thường xuyên hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của Nhân dân, tiếp nhận góp ý, kiến nghị, phản ánh để người dân có thể trực tiếp bày tỏ thái độ, sự đánh giá, nhận xét đối với hoạt động của chính quyền địa phương ...
	b) Xem xét, giải quyết, giải trình và trả lời kịp thời khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường hoặc báo cáo, chuyển thông tin đến ...
	c) Phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, căn cứ vào yêu cầu, đặc điểm và điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng và ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở phường để quy định cụ thể hơn nội dung, cách thức thực hiện dân chủ trên địa bàn làm cơ...
	d) Tạo điều kiện và bảo đảm để Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và các tổ chức tự quản khác của Nhân dân ở địa phương thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật;
	đ) Xử lý người có hành vi cản trở công dân thực hiện quyền kiểm tra, giám sát hoặc người có hành vi trả thù, trù dập người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.
	3. Công dân chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình; chủ động, tích cực phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong việc xác minh, ki...

	BAN THANH TRA NHÂN DÂN Ở PHƯỜNG
	Điều 36. Tổ chức Ban Thanh tra nhân dân ở phường
	1. Ban Thanh tra nhân dân gồm các thành viên được bầu từ các tổ dân phố trên địa bàn phường. Số lượng thành viên Ban Thanh tra nhân dân tương ứng số lượng tổ dân phố thuộc phường nhưng không ít hơn 05 người.
	2. Nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân dân theo nhiệm kỳ của Tổ trưởng tổ dân phố. Trong nhiệm kỳ, nếu thành viên Ban Thanh tra nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ, không còn được tín nhiệm hoặc xin thôi làm nhiệm vụ thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ph...

	BAN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG
	Điều 41. Tổ chức Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng
	1. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường quyết định thành lập theo từng chương trình, dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) triển khai trên địa bàn phường, chương trình, dự án đ...
	1. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường trực tiếp chỉ đạo hoạt động.
	2. Trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đầu tư của cộng đồng bám sát các nhiệm vụ và nội dung kiểm tra, giám sát quy định tại Điều 43 của...
	3. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có trách nhiệm định kỳ báo cáo hoặc báo cáo khi có yêu cầu về kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường. Trưởng ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được mời tham dự cuộc họp củ...
	Điều 45. Trách nhiệm trong việc bảo đảm hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng
	1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường có trách nhiệm sau đây:
	a) Chủ trì việc thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cho từng chương trình, dự án. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường quyết định số lượng thành viên; cử đại diện tham gia Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; dự kiến địa bàn v...
	b) Thông báo cho chủ chương trình, chủ đầu tư, ban quản lý chương trình, dự án về kế hoạch giám sát và thành phần Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng chậm nhất là 45 ngày trước ngày thực hiện; thông báo về thành phần Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đế...
	c) Hướng dẫn Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát chương trình, dự án đầu tư theo quy định của pháp luật; hỗ trợ Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc thông tin liên lạc, lập và gửi các báo cáo gi...
	d) Xác nhận văn bản kiến nghị, phản ánh của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trước khi gửi cơ quan có thẩm quyền; đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng;

	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	Điều 46. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
	1. Hội đồng nhân dân phường có trách nhiệm sau đây:
	a) Quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ trong phạm vi địa bàn phường;
	b) Giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường trong việc thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
	2. Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm sau đây:
	a) Tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn phường;
	b) Giữ mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân và cộng đồng dân cư trên địa bàn phường;
	c) Xem xét, giải quyết và trả lời kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường;
	d) Kịp thời báo cáo cơ quan nhà nước cấp trên về những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình;
	đ) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Quy chế này.
	Điều 47. Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường
	1. Tổ chức vận động Nhân dân thực hiện Quy chế này, hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; tổ chức các phong trào thi đua về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
	2. Tham gia, hỗ trợ, hướng dẫn Nhân dân thực hiện Quy chế này.
	3. Tiếp nhận, tổng hợp khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân về thực hiện Quy chế này để chuyển đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; giám sát quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân.
	4. Thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
	5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
	Điều 48. Trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội phường
	1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của hội viên, đoàn viên và Nhân dân về thực hiện dân chủ ở cơ sở.
	2. Tham gia, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện quy chế này.
	3. Thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở của hội viên, đoàn viên.
	Điều 49. Trách nhiệm công dân, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan và Tổ trưởng tổ dân phố
	1. Trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức, cá nhân và Tổ trưởng tổ dân phố có liên quan có trách nhiệm chấp hành Quy chế này theo quy định của pháp luật.
	2. Hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư (Tổ dân phố), các quy định khác của cộng đồng dân cư được công nhận, thông qua trước ngày Quy chế này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện cho đến khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ theo q...
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